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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư: Khu Quản lý Đường bộ IV 

Địa chỉ văn phòng: 296 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM. 

Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Trần Thanh Nam (Giấy ủy 

quyền số 08/GUQ-KQLĐBIV ngày 13/8/2024 của Giám đốc Khu Quản lý Đường bộ IV).  

Chức danh: Phó Giám đốc. 

Quyết định số 1248/QĐ-BGTVT ngày 28/9/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý Đường bộ IV trực thuộc Cục Đường bộ Việt 

Nam. 

Quyết định số 2043/QĐ-TCĐBVN ngày 22/7/2015 Giao nhiệm vụ quản lý, khai thác 

bảo trì bến phà Kênh Tắt và bến phà Láng Sắt trên QL.53, tỉnh Trà Vinh. 

(Giấy ủy quyền và các quyết định được đính kèm ở phần phụ lục của báo cáo) 

2. Tên dự án đầu tư: Nạo vét bùn đất đảm bảo giao thông khu vực bến phà Kênh Tắt 

và Láng Sắt trên QL.53, tỉnh Trà Vinh.  

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt nằm trên tuyến QL53 

thuộc  tỉnh Trà Vinh là công trình nối liền hai bờ kênh Quan Chánh Bố thuộc dự án đầu tư 

xây dựng công trình luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu. 

 Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của dự án đầu tư: Quyết định số 1791/QĐ-KQLĐBIV ngày 20/12/2023 của Khu 

Quản lý Đường bộ IV về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình Nạo vét bùn đất đảm bảo giao thông khu vực bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt trên 

QL.53 tỉnh Trà Vinh. 

Theo công văn số 3953/STNMT-QLMT ngày 22/10/2024 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường phúc đáp về việc thực hiện thủ tục môi trường đối với dự án “Nạo vét bùn đất đảm 

bảo giao thông khu vực bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt trên QL.53 tỉnh Trà Vinh”, dự án có 

diện tích 34.550 m2 (diện tích khu vực nạo vét bến phà Kênh Tắt là 20.150 m2 và diện tích 

khu vực nạo vét bến phà Láng Sắt là 14.400 m2) và có sử dụng diện tích đất 70 ha làm hạng 

mục bãi chứa bùn (bãi chứa bùn Long Khánh). Trên cơ sở quy mô sử dụng đất của dự án, 

căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 điều 30 và điều 35 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 

và quy định tại số thứ tự 05 phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ dự án thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) thuộc 

thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của UBND tỉnh Trà Vinh (biên bản được đính kèm ở 

phần phụ lục của báo cáo).  
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Về thực tế, quá trình tập kết chất thải nạo vét lên bãi chứa không sử dụng hết phần diện 

tích của bãi chứa bùn Long Khánh. Do đó, qua rà soát, trao đổi với Ban Quản lý khu kinh 

tế, Khu Quản lý Đường bộ IV thống nhất lại biên bản bàn giao mặt bằng bãi chứa bùn Long 

Khánh ngày 17/10/2024 với diện tích bãi chứa bùn sử dụng cho công trình nạo vét là khoảng 

43,76 ha (biên bản được đính kèm ở phần phụ lục của báo cáo). 

Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): dự án nạo vét bùn đất đảm bảo giao thông khu vực bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt 

trên QL.53 tỉnh Trà Vinh theo quy định tại khoản 2 điều 10 Luật Đầu tư công và phụ lục I 

(mục II phần C) của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ (quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công) dự án thuộc nhóm C. Dự án thuộc 

mục số 2 phụ lục V của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường do đó 

dự án thuộc đối tượng lập giấy phép môi trường theo Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường. 

Theo điểm b, khoản 3 Điều 41 của Luật Bảo vệ môi tường năm 2020 dự án thuộc thẩm 

quyền cấp giấy phép môi trường của UBND tỉnh Trà Vinh (dự án nằm trên địa bàn từ 02 

đơn vị hành chính cấp huyện trở lên). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ 

sản xuất của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

a. Công suất nạo vét 

Bến phà Kênh Tắt 

− Phạm vi nạo vét: 

+ Phía bờ Bắc: theo chiều dọc sông là 160 m (tính từ tim ponton ra mỗi bên 80 m), 

chiều ngang sông là 70 m (tính từ tim ponton theo chiều vào bến phà 35 m, theo chiều ra 

lòng sông 35 m). Cao độ nạo vét từ 3,69 m (đối với vị trí cao nhất) đến đáy nạo vét -1,56 

m. 

+ Phía bờ Nam: theo chiều dọc sông là 160 m (tính từ tim ponton ra mỗi bên 80 m), 

chiều ngang sông là 70 m (tính từ tim ponton theo chiều vào bến phà 35 m, theo chiều ra 

lòng sông 35 m). Cao độ nạo vét từ 3,19 m (đối với vị trí cao nhất) đến đáy nạo vét -1,56 

m. 

− Hệ số mái nạo vét: 1:2 

− Diện tích khu đất nạo vét: 20.150 m2 

− Tổng khối lượng nạo vét: 54.707 m3 

Bến phà Láng Sắt 
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− Phạm vi nạo vét: 

+ Phía bờ Bến Đò (huyện Trà Cú): theo chiều dọc sông là 120 m (tính từ tim ponton 

ra mỗi bên 60 m), chiều ngang sông là 65 m (tính từ tim ponton theo chiều vào bến phà 30 

m, theo chiều ra lòng sông 35 m). Cao độ nạo vét từ 1,33 m (đối với vị trí cao nhất) đến 

đáy nạo vét -1,70 m. 

+ Phía bờ Ông Năm Giao (huyện Duyên Hải): theo chiều dọc sông là 120 m (tính từ 

tim ponton ra mỗi bên 60 m), chiều ngang sông là 65 m (tính từ tim ponton theo chiều vào 

bến phà 30 m, theo chiều ra lòng sông 35 m). Cao độ nạo vét từ 2,10 m (đối với vị trí cao 

nhất) đến đáy nạo vét -1,70 m. 

− Hệ số mái nạo vét: 1:2 

− Diện tích khu đất nạo vét: 14.400 m2 

− Tổng khối lượng nạo vét: 30.309 m3 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Quy trình công nghệ được thể hiện cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 1 Quy trình công nghệ tại dự án 

− Trình tự thi công tổng thể: 

Bước 1: bàn giao mặt bằng khu vực thi công bãi đổ thải, tập kết máy móc thiết bị. 

Bước 2: kiểm tra và nghiệm thu bãi đổ thải trước khi bơm bùn lên. 

Bước 3: bàn giao mặt bằng khu vực thi công nạo vét, định vị tim tuyến, tập kết thiết 

bị, máy móc. 

Bước 4: triển khai thi công nạo vét bùn bằng máy đào gầu dây 1,6 m3. 

Tiếng ồn, khí thải 

Nước thải sinh hoạt 

CTR sinh hoạt 

CTNH 

Tăng độ đục 

Nước thải từ bãi đổ 

thải 

Sự cố (rò rỉ, sạt 

lở,…) 

Tàu hút bùn 

Tàu chở bùn 

Ống dẫn 

Máy đào gầu dây đào đất nạo vét 

Bãi đổ thải 
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Bước 5: vận chuyển bùn đất đến bãi đổ thải. 

Bước 6: bơm bùn đất lên bãi đổ thải. 

Bước 7: nghiệm thu khu vực nạo vét và khu vực bãi đổ thải. 

Bước 8: nghiệm thu hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng. 

− Bố trí mũi thi công: nhà thầu sẽ bố trí 3 mũi thi công gồm: 

+ Mũi thi công số 1: thi công nạo vét bằng máy đào gầu dây 1,6 m3. 

• Thiết bị: 1 thiết bị nạo vét (1 máy đào gầu dây và 1 sà lan đặt máy đào gầu dây), 2 

thiết bị vận chuyển bùn nạo vét (1 tàu kéo và 2 sà lan). 

• Nhân lực: 1 chỉ huy trưởng (phụ trách chung các mũi), 1 phụ trách kỹ thuật thi công, 

4 công nhân. 

+ Mũi thi công số 2: thi công hút bùn nạo vét lên bãi đổ thải. 

• Thiết bị: 1 tàu hút bùn. 

• Nhân lực: 5 công nhân. 

+ Mũi thi công số 3: công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công. 

• Thiết bị: 1 ca nô. 

• Nhân lực: 2 công nhân điều tiết. 

+ Trong quá trình hút có bãi đổ thải làm bãi chứa bùn nạo vét, bùn được hút bơm thẳng 

đất lên bãi đổ thải. 

− Công  tác kiểm tra: 

+ Các số liệu đo đạc được nhập vào máy tính cùng với tọa độ các điểm của khu vực 

thi công theo thiết kế để lập thành bình đồ kết quả thi công của mỗi đợt để lấy số liệu chỉ 

đạo thi công. 

+ Sau khi nạo vét xong từng khu vực, đơn vị thi công sử dụng phương pháp chọc sào 

để kiểm tra sơ bộ đáy nạo vét, đến khi nghiệm thu với chủ dự án và tư vấn giám sát sẽ sử 

dụng máy đo sâu hồi âm. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

− Tổng khối lượng bùn nạo vét của 2 bến phà: 85.016 m3. Trong đó: 

+ Khối lượng bùn nạo vét của bến phà Kênh Tắt: 54.707 m3. 

+ Khối lượng bùn nạo vét của bến phà Láng Sắt: 30.309 m3. 

Bảng 1. 1 Các hạng mục công trình của dự án 

STT Danh mục Hình dạng/kích thước Đơn vị 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nạo vét bùn đất đảm bảo giao thông khu vực bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt trên 

QL.53 tỉnh Trà Vinh” 

 

     Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ Môi trường Tân Tiến 

Số điện thoại: 0372 037 027 12 

A Hạng mục công trình chính 

 Diện tích bến phà Kênh Tắt 20.150 m2 

1 Nạo vét bến phà Kênh Tắt 54.707 m3 

1.1 Nạo vét bến phà Kênh Tắt bờ bắc 

1.1.1 Chiều dọc sông 160 m 

1.1.2 Chiều ngang sông 70 m 

1.1.3 Cao độ nạo vét -1,56 m 

1.2 Nạo vét bến phà Kênh Tắt bờ nam 

1.2.1 Chiều dọc sông 160 m 

1.2.2 Chiều ngang sông 70 m 

1.2.3 Cao độ nạo vét -1,56 m 

 Diện tích bến phà Láng Sắt 14.400 m2 

2 Nạo vét bến phà Láng Sắt 30.309 m3 

2.1 Nạo vét bến phà Láng Sắt bờ bến đò thuộc huyện Trà Cú 

2.1.1 Chiều dọc sông 120 m 

2.1.2 Chiều ngang sông 65 m 

2.1.3 Cao độ nạo vét -1,7 m 

2.2 Nạo vét bến phà Láng Sắt bờ Năm Giao thuộc huyện Duyên Hải 

2.2.1 Chiều dọc sông 120 m 

2.2.2 Chiều ngang sông 65 m 

2.2.3 Cao độ nạo vét -1,7 m 

B Hạng mục công trình phụ trợ 

1 Nhà thuê Thuê nhà dân m2 

C Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

1 Khu vực lưu chứa CTNH 2 m2 
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2 Bãi đổ thải Long Khánh 43,76 ha 

3 Nhà vệ sinh  Nhà vệ sinh tại nhà thuê 

Nhà vệ sinh di động trên 

phương tiện nạo vét  

- 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng  

a. Giai đoạn xây dựng 

Nguồn vật liệu dùng để xây dựng kho chất thải nguy hại sử dụng các nguồn vật liệu 

sẵn có tại địa phương, giải pháp kết cấu của công trình tiền chế bằng tôn.  

b. Giai đoạn nạo vét 

Máy móc, thiết bị dự án sử dụng chủ yếu là dầu DO, với số lượng máy móc của dự 

án thì tổng lượng dầu DO cần cho dự án khoảng 938 lít/ca/ngày.  

Bảng 1. 2 Máy móc, thiết bị lựa chọn cho công trình nạo vét 

STT Máy thi công Công suất Định mức nhiên liệu Đơn vị 

1 Máy đào gầu dây (thể tích 

gầu  ≥  1.6 m3) 
ca 113 lít 

2 Tàu kéo ≥ 360cv 
ca 202 lít 

3 Thiết bị vận chuyển bùn đất 

nạo vét (sà lan  ≥  400T) 
ca - - 

4 Tàu hút bùn (công suất  ≥  

585cv) 
ca 573 lít 

5 Ca nô (công suất 75cv) 
ca 14 lít 

6 Máy phát điện lưu động 

(công suất 62,5kVA) 
ca 36 lít 

7  Máy đào gầu dây (thể tích 

gầu  ≥  1.6 m3) 
ca 113 lít 

 Tổng            938  

(Nguồn: Thống kê số liệu của dự án và Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của 

Bộ Xây dựng) 
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4.2. Nguồn cung cấp điện, nước 

a. Nhu cầu cung cấp điện 

Cả 2 bến phà đều dùng điện từ hệ thống điện lưới của bến phà thuộc Cụm phà Vàm 

Cống trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, do Công ty Điện lực Trà Vinh cung cấp, lượng tiêu thụ 

ước tính cho 15 người khoảng 225 KWh/ tháng. 

b. Nhu cầu cung cấp nước 

Cấp nước sinh hoạt 

Bến phà Kênh Tắt 

Nhu cầu cấp nước sinh hoạt: theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về quy hoạch xây dựng thì chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt tối thiểu là 80 lít/người/ngày. 

Lượng nước tiêu thụ trung bình tại dự án khi thi công nạo vét là: 

QKT = 80 lít/người/ngày x 15 người = 1.200 lít/ngày  

Bến phà Láng Sắt 

Nhu cầu cấp nước sinh hoạt: theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về quy hoạch xây dựng thì chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt tối thiểu là 80 lít/người/ngày. 

Lượng nước tiêu thụ trung bình tại dự án khi thi công nạo vét là: 

QLS = 80 lít/người/ngày x 15 người = 1.200 lít/ngày  

=> Tổng nhu cầu cấp nước sinh hoạt của 2 bến phà: 

      Q = QKT + QLS = 1.200 + 1.200 = 2.400 lít/ngày = 2,4 m3/ngày 

Nước uống sử dụng là nước bình đóng chai. 

Nước sinh hoạt được tàu lấy tại bến phà, chứa trong các bình nước để sử dụng trong 

suốt quá trình thi công. Nước được bổ sung khi tàu neo đậu vào bờ lấy nhiên liệu. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

5.1 Địa điểm thực hiện dự án  

Bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt nằm trên tuyến QL53 thuộc tỉnh Trà Vinh là công trình 

nối liền hai bờ kênh Quan Chánh Bố thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu 

biển tải trọng lớn vào sông Hậu. 

Tổng diện tích đất sử dụng của dự án là 47,215 ha, trong đó diện tích đất có mặt nước 

sử dụng là 3,455 ha (bến phà Kênh Tắt là 2,015 ha, bến phà Láng Sắt là 1,44 ha) và diện 

tích bãi đổ thải bùn Long Khánh là 43,76 ha. 

a. Khu vực nạo vét  

Bến phà Kênh Tắt: 
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Bảng 1. 3 Tọa độ các điểm góc khu vực nạo vét bến phà Kênh Tắt 

Điểm góc 

Tọa độ VN2000, kinh tuyến 

105030’, múi chiếu 30 
Điểm góc 

Tọa độ VN2000, kinh tuyến 

105030’, múi chiếu 30 

Phía bờ Bắc Phía bờ Nam 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

1 1063530.2978 606512.5736 1 1063347.6376 606320.1317 

2 1063581.5501 606493.0822 2 1063366.3256 606268.5855 

3 1063623.9397 606450.6190 3 1063408.1223 606225.5386 

4 1063643.3295 606399.3257 4 1063459.0954 606205.3400 

5 1063609.7239 606365.7785 5 1063493.1742 606238.4290 

6 1063496.6850 606479.0137 6 1063381.7164 606353.2208 

Hình 1. 2 Tọa độ điểm góc khu vực nạo vét bến phà Kênh Tắt 

 

 

Phía bờ Bắc 

Phía bờ Nam 

1 

2 3 

4 

6 5 

1 

2 3 

4 

5 
6 
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Hình 1. 3 Bến phà Kênh Tắt ngoài thực tế  
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Bến phà Láng Sắt: 

Bảng 1. 4 Tọa độ các điểm góc khu vực nạo vét bến phà Láng Sắt 

Điểm góc 

Tọa độ VN2000, kinh tuyến 

10603’, múi chiếu 30 

Điểm góc 

Tọa độ VN2000, kinh tuyến 

10603’, múi chiếu 30 

Phía bờ Bến Đò 

(huyện Trà Cú) 

Phía bờ Ông Năm Giao 

(huyện Duyên Hải) 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

1 1063540.3223 588603.8121 1 1063300.7655 588923.8361 

2 1063511.2053 588529.2990 2 1063271.4720 588849.3922 

3 1063475.9837 588521.5895 3 1063292.0651 588819.7962 

4 10663443.3842 588543.3282 4 1063324.6342 588806.9802 

5 1063487.0596 588846.0979 5 1063368.5746 588918.6460 

6 1063519.6591 588633.3592 6 1063336.0054 588931.4619 
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Hình 1. 4 Tọa độ điểm góc khu vực nạo vét bến phà Láng Sắt 

 

 

Hình 1. 5 Bến phà Láng Sắt được thể hiện trên Google Map 

Phía bờ Bến Đò 

Phía bờ Ông Năm Giao 

1 
2 

3 

4     
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Hình 1. 6 Bến phà Láng Sắt ngoài thực tế 

b. Khu vực bãi đổ thải 
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− Khu vực bãi đổ thải Long Khánh do Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh quản lý.  

− Bãi đổ thải có tổng diện tích là 43,76 ha, tổng sức chứa là 350.000 m3 đảm bảo đủ 

khả năng tiếp nhận tổng khối lượng bùn nạo vét của 2 bến phà là 85.016 m3. 

Bảng 1. 5 Tọa độ khu vực bãi đổ thải Long Khánh 

Điểm góc Tọa độ VN2000, kinh tuyến 105030’, múi chiếu 30 Diện tích 

 X Y 

43,76 ha 

1 1064229.690 600567.440 

2 1064816.790 600644.460 

3 1064708.722 601362.785 

4 1064127.376 601326.847 
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Hình 1. 7 Bãi đổ thải Long Khánh được thể hiện trên bản vẽ 
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 Hình 1. 8 Bãi đổ thải Long Khánh ngoài thực tế 
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5.2. Nguồn vốn và tiến độ thực hiện 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hữu Thành được chọn làm đơn vị nạo vét 

bùn đất đảm bảo giao thông khu vực bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt trên QL.53 tỉnh Trà 

Vinh theo quyết định số 1181/QĐ-KQLĐBIV ngày 02/8/2024 của Khu Quản lý Đường bộ 

IV về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công dự án “Nạo vét bùn đất 

đảm bảo giao thông khu vực bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt trên QL.53 tỉnh Trà Vinh” và 

Quyết định số 1791/QĐ-KQLĐBIV ngày 20/12/2023 của Khu Quản lý Đường bộ IV về 

việc “Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét bùn đất đảm 

bảo giao thông khu vực bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt trên QL.53 tỉnh Trà Vinh”. 

- Nguồn vốn: 8.000.000.000 đồng (Bằng chữ: tám tỷ đồng) - Vốn từ ngân sách nhà 

nước (kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ). 

Bảng 1. 6 Kinh phí thực hiện dự án 

STT Nội dung chi phí Giá trị sau thuế 

1 Chi phí xây đựng 6.555.803.000 

2 Chi phí quản lý dự án 144.179.000 

3 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 658.364.000 

4 Chi phí khác 423.632.000 

5 Chi phí dự phòng 218.022.000 

 Tổng mức đầu tư 8.000.000.000 

Ghi chú: Đối với chi phí cho công tác bảo vệ môi trường được lấy trong kinh phí của 

nội dung chi phí khác. 

- Người quyết định đầu tư: Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam. 

- Chủ đầu tư dự án (chủ dự án): Khu Quản lý Đường bộ IV. 

- Tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Toàn Trí. 

- Tên đơn vị thi công nạo vét: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hữu Thành. 

- Tiến độ thực hiện: thời gian thực hiên dự án cụ thể như sau:  

+ Tháng 11/2024: vận chuyển máy móc thiết bị, nguyên vật liệu đến khu vực dự án. 

+ Tháng 12/2024 – tháng 1/2025: thi công nạo vét, bơm hút bùn nạo vét lên bãi đổ 

thải. Các hạng mục công trình chính (nạo vét, bơm hút bùn lên bãi đổ thải) sẽ được thi công. 

Nghiệm thu các hạng mục công trình. Theo dõi, giám sát các vấn đề có liên quan đến sạt 

lở, bồi lắng trong giai đoạn thi công. 

+ Tiến độ thi công dự kiến bến phà Kênh Tắt là 60 ngày, tiến độ thi công dự kiến bến 

phà Láng Sắt là 45 ngày. Tuy nhiên, thời gian nạo vét có thể thay đổi do những yếu tố khách 

quan, gia hạn thời gian cho đến khi nạo vét hết khối lượng được phê duyệt. 

+ Số giờ làm việc trong ca: 8 giờ/ngày. 
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+ Tổng khối lượng nạo vét: 85.016 m3 (khối lượng nạo vét bến phà Kênh Tắt là 54.707 

m3 và khối lượng nạo vét bến phà Láng Sắt là 30.309 m3). 

5.3. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình tại dự án 

a. Phương án nạo vét 

Phương án nạo vét đáy ponton và phao phụ, khu vực neo đậu phà đến cao độ: -1,56 

m (hệ cao độ Hải đồ) bến phà Kênh Tắt 

- Với thiết kế thấp nhất là: +1,34 m thì đáy ponton với mớn nước là 0,9 m sẽ ở cao độ: 

+0,44 m. Độ sâu an toàn là 2 m, thì cao độ đáy sông an toàn là: -1,56 m. Vậy để ponton 

hoạt động an toàn thì cao độ an toàn của đáy sông là: -1,56 m. Với tốc độ bồi lắng khoảng 

1 m/năm thì cao độ đáy sông dưới ponton sau 1 năm sẽ là -0,56 m. Lúc này phải tiến hành 

nạo vét vì đáy ponton còn cách đáy khoảng hơn 1m. 

- Nội dung thiết kế: thiết kế nạo vét phía bờ Bắc với chiều dọc sông là 160 m, chiều 

ngang sông là 70 m, nạo vét đến đáy cao độ nạo vét là -1,56 m, mái ta luy nạo vét 1:2. Thiết 

kế nạo vét phía bờ Nam với chiều dọc sông là 160 m, chiều ngang sông là 70 m, nạo vét 

đến đáy cao độ nạo vét -1,56 m, mái ta luy nạo vét 1:2. 

- Vị trí đổ đất nạo vét: bãi đổ thải Long Khánh là khu vực đổ thải bùn nạo vét bến phà 

Kênh Tắt. Vị trí bãi đổ thải cách bến phà Kênh Tắt khoảng 5 km. 

Phương án nạo vét đáy ponton và phao phụ, khu vực neo đậu phà đến cao độ: -1,70 

m (hệ cao độ Hải đồ) bến phà Láng Sắt 

Với mực nước tự nhiên thấp nhất là +1,20 m thì đáy ponton với mớn nước là 0,9 m sẽ 

ở độ cao +0,3 m, độ sâu an toàn là 2 m, cao độ đáy sông an toàn là -1,7 m. Vậy để ponton 

hoạt động an toàn thì cao độ an toàn của đáy sông là -1,7 m. Với tốc độ bồi lắng khoảng 

1m/năm thì cao độ đáy sông dưới ponton sau 1 năm sẽ là -0,7 m. Lúc này phải tiến hành 

nạo vét vì đáy ponton còn cách đáy khoảng hơn 1 m. 

Nội dung thiết kế: thiết kế nạo vét phía bờ Trà Cú (bến đò) với chiều dọc sông 120 m, 

chiều ngang sông 65 m, nạo vét đến đáy cao độ nạo vét -1,7 m, mái ta luy nạo vét 1:2. Thiết 

kế nạo vét phía bờ Ông Năm Giao (huyện Duyên Hải) với chiều dọc sông 120 m, chiều 

ngang sông 65 m, nạo vét đến đáy cao độ nạo vét -1,70 m, mái ta luy nạo vét 1:2. 

Vị trí đổ đất nạo vét: bãi đổ thải Long Khánh nằm ở khoảng giữa 2 bến phà Kênh Tắt 

và Láng Sắt. Cự ly từ phà Kênh Tắt đến bãi chứa bùn Long Khánh khoảng 5km, Cự ly từ 

phà Láng Sắt đến bãi chứa bùn Long Khánh khoảng 15 km. 
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Hình 1. 9 Bình đồ 02 bến phà và bãi đổ bùn Long Khánh 

b. Phương án thi công nạo vét 

− Công tác chuẩn bị: trước khi thi công nạo vét, phải làm công tác chuẩn bị như sau: 

+ Cắm tuyến, mốc chỉ giới hạn cần nạo vét,… và phân chia vệt đào. 

+ Cắm mốc và các tín hiệu xác định có bãi đổ dưới nước. 

+ Xây dựng các bến, cảng cho tàu thuyền chở bùn đến được nơi lấy đất, lấy nguyên 

liệu và đến các bãi thải. 

+ Đặt các thước đo nước và kiểm tra lại luồng lạch, chiều sâu thông tàu ở các luồng 

lạch cho tàu hút bùn và các tàu hỗ trợ đi lại làm việc. 

+ Chuẩn bị các neo, thiết bị neo, hố neo và các thiết bị ở bến, cảng. 

+ Cần phải kiểm tra khảo sát khu vực thi công để loại bỏ các vật cản. 

+ Chặt cây, đánh rễ và chuyển chúng ra khỏi phạm vi thi công, bóc đất màu ra khỏi 

phạm vi hố móng công trình. 

+ Xây dựng hệ thống đường dây điện, đường dây thông tin, kho nhiên liệu phụ tùng, 

dụng cụ chuyên dùng khác. 

+ Dọn nền các công trình bồi, dẫn nước xả và nước mưa ra khỏi khu vực thi công. 

+ Xây dựng các trụ, lắp ghép đường ống dẫn bùn chính, xây dựng các bờ bao giai đoạn 

đầu, các công trình xả nước và các công trình khác ở bãi bồi. 

+ Chỉ được phép thi công nạo vét sau khi đã kiểm tra các vùng thi công, đã hoàn thành 

tất cả các công tác chuẩn bị. 

- Công tác chính 
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+ Việc nạo vét dưới nước phải tiến hành từng vệt và từng lớp. Trình tự đào phải được 

tính toán sao cho năng suất và chất lượng thi công cao nhất. Tàu hút di chuyển theo phương 

ngang trong dải đào theo bước cọc định vị và tiến từ ngoài vào. 

+ Việc đo và kiểm tra chiều sâu nạo vét so với thiết kế được tiến hành định kỳ 2 – 4 

giờ/lần, bằng thước đo tại 3 điểm, tại chỗ nạo vét, ở giữa thân tàu và ở đuôi tàu hoặc đo liên 

tục bằng loại máy đo hồi âm. 

+ Khi thi công bằng tàu nạo vét, để đảm bảo kích thước về chiều rộng đúng thiết kế 

thì mỗi tàu đào đến rạch biên phải chú ý đặt miệng ống hút đúng giới hạn mép biên hố đào. 

+ Khi thi công nạo vét gần các công trình, cần phải có các biện pháp đảm bảo toàn vẹn 

công trình cụ thể khu vực trụ tưa, trụ neo không để bị va đập hay chấn động đến cọc trụ, 

không xói sâu chân cọc cục bộ làm giảm yếu khả năng chịu lực của trụ. Các vị trí neo trọng 

lực (đã được đánh dấu trước) nếu nằm trong khu vực nạo vét thì không được nạo vét trong 

phạm vi bán kính 3 m tính từ tâm neo và phải nạo tạo mái dốc ổn định đảm bảo phao không 

bị trượt ảnh hưởng đến lực căng của xích neo. 

+ Không được để các đoàn tàu bị dồn lại thành từng cụm, không được làm hư hỏng 

các công trình lân cận do dây cáp, dây xích và các neo của tàu gây ra. 

+ Khi thi công nạo vét ở những nơi có các vật dễ gây nổ lẫn trong đất thì phải theo 

những chỉ dẫn riêng. 

+ Khi thi công nạo vét ở những nơi có khả năng sinh ra các hơi độc cần phải tuân theo 

các quy định của các cơ quan kiểm tra vệ sinh và phòng cháy. 

5.4. Các hạng mục công trình phụ trợ 

Ngay sau khi có lệnh khởi công và bàn giao mặt bằng từ phía chủ dự án thì nhà thầu 

sẽ tiến hành khảo sát vị trí công trình để bố trí văn phòng ban chỉ huy công trình. Tuy nhiên, 

do đặc thù công trình là thi công nạo vét bến phà trên sông không giống như các công trình 

giao thông về cầu – đường bộ, mặt bằng chủ yếu trên sông nước nên công tác triển khai xây 

dựng sẽ được nhà thầu bố trí như sau: 

- Đối với văn phòng ban chỉ huy công trình và cán bộ công nhân viên: nhà thầu sẽ tiến 

hành khảo sát và thuê nhà của người dân xung quanh khu vực thi công để nghỉ ngơi sau giờ 

làm việc. 

- Đồng thời trên phương tiện nạo vét (tàu hút bùn) sẽ bố trí từ 1 – 3 người để trông 

coi phương tiện cũng như đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. 

5.5. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường như sau: 
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Bảng 1. 7 Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

STT Hạng mục Quy mô Ghi chú 

 Bến phà Kênh Tắt, Láng Sắt 

I Thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt 

1 Nhà vệ sinh tại nhà 

thuê 

- - 

2 Nhà vệ sinh di động 

trên phương tiện nạo 

vét 

2 m3 - 

II Thu gom và xử lý nước thải tại bãi đổ thải Long Khánh  

1 Ô lắng 3,58 ha - 

2 Rãnh thoát nước  dài 1,5m, cao 

0,4 m 

- 

III Thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường 

1 Thùng rác 120 lít 2 cái Thùng nhựa màu, dạng kéo, có bánh xe 

2 Sọt đựng rác 5 lít 5 cái Sọt nhựa, lót túi ni lông, thu gom 

IV Thu gom và xử lý chất thải nguy hại 

1 Kho chứa CTNH 2 m2 Kết cấu nhà tôn tiền chế, kích thước 

(DxRxC): 2x1x2 m 

5.6. Nhân sự tại dự án 

Bảng 1. 8 Nhân sự tại dự án  

STT Vị trí Số lượng (người) 

Bến phà Kênh Tắt 

1 Chỉ huy trưởng 1 

2 Phụ trách kỹ thuật 1 

3 Công nhân 11 

4 Bảo vệ 2 

            Tổng 15 

Bến phà Láng Sắt 

1 Chỉ huy trưởng 1 

2 Phụ trách kỹ thuật 1 

3 Công nhân 11 

4 Bảo vệ 2 

            Tổng 15 
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CHƯƠNG II 

 SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường  

Dự án nạo vét bến phà Kênh Tắt và bến phà Láng Sắt phù hợp với Quyết định 

1142/QĐ-TTg ngày 02/10/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh 

Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quyết định số 3511/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành kế hoạch hiện đại hóa hệ thống 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Vị trí nạo vét thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh Trà Vinh theo quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 

30/6/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Dự án nạo vét bến phà Kênh Tắt và bến phà Láng Sắt trên QL.53 tỉnh Trà Vinh đã 

được phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng và cập nhật giá các gói thầu thuộc dự án Nạo 

vét bùn đất đảm bảo giao thông khu vực bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt trên QL.53 tỉnh Trà 

Vinh. 

Vì vậy dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường tỉnh Trà Vinh. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận 

chất thải 

Nước thải sinh hoạt: phát sinh khoảng 1,92 m3/ngày (bến phà Kênh Tắt phát sinh 0,96 

m3/ngày và bến phà Láng Sắt phát sinh 0,96 m3/ngày), nước thải sinh hoạt phát sinh tại mỗi 

bến phà sẽ được thu gom, xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường. 

Tổng lượng nước thải phát sinh từ bãi đổ thải của quá trình thi công nạo vét 2 bến phà 

là 67.956 m3, chiếm 80% tổng lượng nước cấp (theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng). 

Tính toán khả năng tiếp nhận chất thải của nguồn nước 

Nguồn nước tiếp nhận được đánh giá theo QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, mức B: chất lượng nước trung bình. 
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Bảng 2. 1 Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nguồn nước được xác định theo quy 

chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT – Mức B 

Thông số BOD5 COD TSS Tổng P Tổng N 

Giá trị giới hạn = Cqc  ≤ 6 ≤ 15 ≤ 100 ≤ 0,3 ≤ 1,5 

Phương pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước theo quy định 

tại Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước 

thải của nguồn nước bằng công thức sau: 

Ltn = (Ltđ – Lnn) x Fs 

Trong đó: 

Ltn: khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm (kg/ngày) 

Ltđ: tải lượng tối đa của từng thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn sông 

(kg/ngày) 

Lnn: tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của đoạn sông 

(kg/ngày). 

Fs: hệ số an toàn, Fs = 0,8 

Xác định tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt  

Ltđ = Cqc * Qs * 86,4 (i) 

Trong đó: 

Cqc: giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy định kỹ thuật về chất 

lượng nước mặt tương ứng với mục đích sử dụng nước của đoạn sông, đơn vị tính là mg/L. 

Qs: lưu lượng dòng chảy của đoạn sông được đánh giá Qs = 50 m3/s. 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

Thay các giá trị tính toán vào công thức (i) ta có tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước 

có thể tiếp nhận đối với các chất ô nhiễm trên lần lượt như sau: 

Bảng 2. 2 Kết quả xác định tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt 

Thông số BOD5 COD TSS Tổng P Tổng N 

Qs (m3/s) 50 50 50 50 50 

Cqc (mg/l)  ≤ 6 ≤ 15 ≤ 100 ≤ 0,3 ≤ 1,5 
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Ltđ (kg/ngày) 25.920 64.800 432.000 1.296 6.480 

Xác định tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước 

Lnn = Cnn * Qs * 86,4 (ii) 

Trong đó 

Cnn: kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt kênh Quan Chánh Bố (mg/L) 

(lấy kết quả trung bình của 3 lần thu mẫu) 

Qs: lưu lượng dòng chảy của đoạn sông được đánh giá Qs = 50 m3/s 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên 

Bảng 2. 3 Chất lượng nước mặt kênh Quan Chánh Bố  

Thông số BOD5 COD TSS Tổng P Tổng N 

Kết quả phân tích lần 1 10,3 16,6 136 0,115 0,662 

Kết quả phân tích lần 2 7,25 30,7 12,9 0,058 0,218 

Kết quả phân tích lần 3 14,0 27,6 14,5 0,063 0,359 

Giá trị giới hạn = Cnn 

(mg/l) 
10,52 24,97 54,47 0,08 0,41 

      (Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ NHONHO, 2024) 

Thay các giá trị tính toán vào công thức (ii) ta có tải lượng ô nhiễm của các chất ô 

nhiễm trên lần lượt như sau: 

Bảng 2. 4 Tải lượng ô nhiễm của các chất ô nhiễm 

Thông số BOD5 COD TSS Tổng P Tổng N 

Qs (m3/s) 50 50 50 50 50 

Cnn (mg/l)  10,52 24,97 54,47 0,08 0,41 

Lnn (kg/ngày) 45.446,4 107.870,4 235.310,4 345,6 1.771,2 

Tính toán khả năng tiếp nhận của nguồn nước thải 

Ltn = (Ltđ – Lnn) x Fs (iii) 

Nếu giá trị Ltn lớn hơn (> 0) thì nguồn nước vẫn còn khả năng tiếp nhận đối với chất 

ô nhiễm. Ngược lại, nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng (≤ 0) có nghĩa là nguồn nước không 
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còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm. Thay các giá trị tính toán vào công thức (iii) 

ta có khả năng tiếp nhận của nguồn nước sau khi tiếp nhận nước thải từ dự án đối với các 

chất ô nhiễm trên lần lượt như sau: 

Bảng 2. 5 Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn nước 

Thông số BOD5 COD TSS Tổng P Tổng N 

Ltđ (kg/ngày) 25.920 64.800 432.000 1.296 6.480 

Lnn (kg/ngày) 45.446,4 107.870,4 235.310,4 345,6 1.771,2 

Fs 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Ltn  (kg/ngày) -15.621,12 -34.456,32 157.351,68 760,32 3.767,04 

Theo như tính toán, nguồn nước còn khả năng tiếp nhận đối với thông số TSS, tổng 

P, tổng N. Riêng thông số BOD5, COD vượt so với tính toán. Hiện tại nước mặt kênh Quan 

Chánh Bố được sử dụng cho mục đích nuôi trồng thủy hải sản và giao thông đường thủy là 

chủ yếu, mục đích sử dụng nguồn nước cho sinh hoạt của người dân là không có. 

Bụi, khí thải: đối với dự án, giai đoạn thi công nạo vét phát sinh bụi, khí thải từ quá 

trình thi công nạo vét, các phương tiện ra, vào dự án. Phần lớn các chất gây ô nhiễm không 

khí do hoạt động này phát sinh từ quá trình đốt cháy nhiên liệu của động cơ (chủ yếu là 

xăng, dầu DO) sản sinh ra các chất gây ô nhiễm không khí như: bụi, khói, CO, NOx, SOx,… 

Lượng khí thải này rất khó định lượng vì đây là nguồn phân tán và chịu tác động của nhiều 

yếu tố tự nhiên khác như: chất lượng đường sá, tốc độ gió,… nên chủ dự án sẽ có các biện 

pháp giảm thiểu bụi, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

Đối với những tác động phát sinh từ quá trình thực hiện dự án, chủ dự án sẽ tuân thủ, 

chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo môi trường theo các nội dung nêu trên để đảm bảo 

phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận. 
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CHƯƠNG III 

 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

a. Dữ liệu về chất lượng không khí xung quanh 

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023 của UBND tỉnh Trà 

Vinh – Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Tần suất quan trắc môi trường không khí: 02 tháng/lần, cụ thể quan trắc vào các tháng 

1,3,5,7,9,11.  

Kết quả quan trắc chất lượng không khí năm 2023 như sau: 

Tiếng ồn: nhìn chung tiếng ồn trung bình tại các khu vực trên địa bàn tỉnh qua các 

năm có giá trị tương đối cao, dao động trong khoảng 52,7 – 78,2 dBA, tiếng ồn thấp nhất 

tại vị trí khu vực gần KCN Cầu Quan, huyện Tiểu Cần và cao nhất tại nút giao thông giữa 

Quốc lộ 53 và Hương lộ 35, thị trấn cầu ngang. Đồng thời tại 06/13 đô thị có tiếng ồn vượt 

giới hạn cho phép từ 1,004 – 1,12 lần, các đô thị còn lại đều có tiếng ồn nằm trong giới hạn 

cho phép quy định tại QCVN 26:2010/BTNMT. 

Tổng bụi lở lửng: đa số các vị trí quan trắc trong năm 2023 đều có giá trị thấp và đạt 

so với QCVN 05:2023/BTNMT (cột trung bình 1 giờ), giá trị dao động trong khoảng 37 – 

284 µg/Nm3. Riêng tại vị trí trục quốc lộ 53 chạy qua phường 1, huyện Duyên Hải có nồng 

độ tổng bụi lơ lửng vượt nhẹ so với giới hạn cho phép 1,23 lần.  

SO2: nồng độ SO2 có giá trị thấp và nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 

05:2023/BTNMT (cột trung bình 1 giờ). Giá trị SO2 dao động trong khoảng < 6,0 – 32,0 

µg/Nm3, thấp nhất tại huyện Duyên Hải, thị trấn Tiểu Cần mở rộng, thị trấn Trà Cú, thị trấn 

Cầu Quan và cao nhất tại thành phố Vinh. 

NO2: nồng độ NO2 dao động trong khoảng < 3,0 – 31,3 µg/Nm3, giá trị quan trắc cao 

nhất được ghi nhận tại thị trấn Tiểu Cần mở rộng. Tất cả các điểm quan trắc đều có giá trị 

thấp và nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 05:2023/BTNMT (cột trung bình 1 giờ). 

CO: nồng độ CO dao động trong khoảng < 3.500 – 9.075 µg/Nm3. Tại các vị trí quan 

trắc đều có giá trị CO thấp và đạt giới hạn cho phép so với QCVN 05:2023/BTNMT, nồng 
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độ CO cao nhất tại huyện Duyên Hải vào đợt tháng 11/2023. Giữa các đợt quan trắc, nồng 

độ CO tại các vị trí quan trắc ít dao động và đều nằm trong giới hạn quy định. 

HC và Pb: tại tất cả các vị trí quan trắc đều không phát hiện nồng độ HC và Pb tại thời 

điểm quan trắc. 

Kết luận: môi trường không khí năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có chất lượng 

tương đối tốt, đa số các thông số quan trắc đều có giá trị thấp và đạt so với QCVN 

05:2023/BTNMT (cột trung bình 1 giờ). Tuy nhiên tại huyện Duyên Hải có 01/06 đợt quan 

trắc với nồng độ tổng bụi lở lửng vượt nhẹ so với giới hạn cho phép. Tiếng ồn tại một số 

đô thị vượt nhẹ so với QCVN 26:2010/BTNMT. Đa số các vị trí quan trắc vượt giới hạn 

nằm ngay khu vực có hoạt động giao thông đông đúc, nhiều phương tiện qua lại thường 

xuyên. 

Bảng 3. 1 Kết quả quan trắc môi trường không khí thị trấn Định An, huyện Trà Cú 

và thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải năm 2023 

Khu 

vực 

Thời gian quan 

trắc 

Thông số 

Tiếng ồn Bụi lơ lửng SO2 NO2 CO 

dBA mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

Thị 

trấn 

Định 

An 

Năm 2023 64,90 55,5 11,0 3,8 5.192,50 

Thị 

trấn 

Long 

Thành 

Năm 2023 63,80 51,0 12,9 5,7 3.500,00 

QCVN 05:2023/BTNMT 

(trung bình 1h) 

70* 300 350 200 30.000 

QCVN 05:2023/BTNMT 

(trung bình năm) 

100 50 40 - 

          (Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023) 

Ghi chú: 

“-“: không quan trắc 
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QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 

(*) áp dụng theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

(đối với khu vực thông thường từ 6 giờ đến 21 giờ). 

Nhận xét: qua kết quả quan trắc môi trường định kỳ và quan trắc bổ sung cho thấy 

hiện trạng môi trường không khí xung quanh trong năm 2023 tại thị trấn Định An, huyện 

Trà Cú và thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải có chất lượng khá tốt, phần lớn các thông 

số quan trắc có giá trị thấp và nằm trong trong ngưỡng quy định theo QCVN 

05:2023/BTNMT (cột trung bình 1 giờ). Riêng đối với thông số tiếng ồn và bụi lở lửng 

vượt nhẹ so với quy chuẩn cho phép vào khoảng thời gian cao điểm trong ngày và tại các 

nút giao thông. 

Bên cạnh đó, dự án có thu mẫu môi trường nền không khí tại 02 khu vực bến phà. 

Qua kết quả phân tích hiện trạng môi trường không khí tại khu vực dự án cho thấy các chỉ 

tiêu ô nhiễm bao gồm tổng bụi lơ lửng (TSP), SO2, CO, NO2 là không phát hiện.  Tiếng ồn 

tại 2 điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép khi so sánh với QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Độ rung 2 vị trí quan trắc đều 

nằm trong giới hạn cho phép khi so sánh với QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung. Nhìn chung, hiện trạng môi trường không khí khu vực dự án còn 

tốt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm, chưa chịu tác động nhiều từ các nguồn thải của các hoạt 

động khác xung quanh khu vực dự án (phiếu kết quả quả phân tích mẫu được đính kèm ở 

phần phụ lục của báo cáo). 

a. Dữ liệu về chất lượng nước mặt 

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023 của UBND tỉnh Trà 

Vinh – Sở Tài nguyên và Môi trường thì dữ liệu môi trường nước mặt được thể hiện như 

sau: 

Theo kết quả quan trắc môi trường nước mặt năm 2023 cho thấy, đa số các điểm quan 

trắc đều có nồng độ DO thấp (không đạt giá trị tối thiểu yêu cầu), các thông số COD và 

Coliform có giá trị vượt giới hạn chất lượng nước trung bình (không đạt mức chất lượng 

nước trung bình), các thông số NH4
+-N và Fe có giá trị vượt giới hạn ảnh hưởng đến sức 

khỏe con người (không đáp ứng mục tiêu bảo vệ sức khỏe con người) tại đa số các điểm và 

các đợt quan trắc trong năm; các thông số BOD5 và TSS không đạt mức chất lượng nước 

trung bình tại một vài điểm quan trắc, riêng thông số pH và dầu mỡ tổng tại tất cả các điểm 

và các đợt quan trắc trong năm đều đạt QCVN 08:2023/BTNMT. Môi trường nước mặt tại 
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các sông đoạn chảy qua đô thị bị ảnh hưởng khá lớn bởi chất thải từ các đô thị nên chất 

lượng bị suy giảm. Tuy nhiên, tùy theo mức độ tự làm sạch của các sông mà chất lượng 

nước có sự phục hồi khác nhau. 

Bảng 3. 2 Kết quả quan trắc môi trường nước mặt thị trấn Định An, huyện Trà Cú 

và thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải năm 2023 

Điểm 

quan 

trắc 

Thời 

gian 

quan 

trắc 

Thông số 

pH DO TSS COD BOD5 NH4
+-N NO3

--N PO4
3--P Dầu mỡ 

tổng 

Coliform 

- mg/L mg/

L 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100

mL 

Thị 

trấn 

Định 

An 

Năm 

2023 

7,22 3,32 88,6

5 

21,60 3,40 0,73 0,80 0,15 0,30 930.000 

Thị 

trấn 

Long 

Thành 

Năm 

2023 

7,52 3,49 86,0

0 

20,55 2,00 0,41 0,33 0,11 0,60 3.350 

QCVN 

08:2023/BTNMT 

6,0-

8,5 

≥ 5 ≤ 

100 

≤ 15 ≤ 6 0,3 - - 5,0 ≤ 5.000 

          (Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023) 

Ghi chú: QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt - Mức B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa 

tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, 

nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. 

Nhận xét: kết quả quan trắc cho thấy các thông số quan trắc ở hai điểm quan trắc đều 

nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép, tuy nhiên các thông số DO, COD, NH4
+-N, 

Coliform đều vượt giới hạn quy chuẩn cho phép QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước mặt - Mức B. 

Bên cạnh đó, dự án có thu mẫu môi trường nền nước mặt tại 02 khu vực bến phà. Qua 

kết quả phân tích hiện trạng môi trường nước mặt tại khu vực dự án cho thấy, hầu hết các 
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chỉ tiêu đều vượt quá giới hạn cho phép (bao gồm các chỉ tiêu BOD5, COD, TSS, DO, tổng 

P, Cl-, Fe), các chỉ tiêu phân tích còn lại đều nằm trong giới hạn cho phép khi so sánh với 

QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, mức B. 

Nhìn chung, hiện trạng môi trường nước mặt tại khu vực dự án đang có dấu hiệu ô nhiễm, 

chịu tác động nhiều từ các nguồn thải khác xung quanh khu vực dự án (phiếu kết quả phân 

tích mẫu được đính kèm ở phần phụ lục của báo cáo). 

1.2. Dữ liệu về tài nguyên sinh vật 

Tài nguyên sinh vật: 

− Hệ thực vật: thảm thực vật của khu vực dự án gồm các loại cỏ, rau má, rau dền 

lửa,… 

− Hệ động vật:  

+ Hệ động vật trên cạn là các loài vật xung quanh dự án như giun, rắn, ếch, nhái,… 

+ Dưới nước: các loài cá như cá lóc, cá mè, cá lăng, cá sặc rằn, cá trê, cá bống, cá 

linh, cá chép, cá mè, cá lăng, tôm càng xanh, tép bạc,…  

+ Khu vực dự án không có các loài thực vật, động vật quý hiếm phải bảo vệ, không 

thuộc khu dự trữ sinh quyển, không thuộc khu vùng sinh thái nhạy cảm, không thuộc khu 

đa dạng sinh học biển. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 

a. Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải 

Yếu tố địa lý 

Dự án “Nạo vét bùn đất đảm bảo giao thông khu vực bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt 

trên QL.53 tỉnh Trà Vinh” có tứ cận tiếp giáp như sau: 

- Bến phà Kênh Tắt 

+ Phía bờ Bắc: 

• Phía Bắc, phía Đông, phía Tây: giáp đất trống. 

• Phía Nam: giáp kênh Quan Chánh Bố. 

+ Phía bờ Nam: 

• Phía Bắc: giáp kênh Quan Chánh Bố. 

• Phía Nam, phía Đông, phía Tây: giáp đất trống. 

- Bến phà Láng Sắt 

+ Phía bờ Bến Đò: 

• Phía Bắc, phía Đông, phía Tây: giáp đất trống. 

• Phía Nam: giáp kênh Quan Chánh Bố. 
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+ Phía bờ Ông Năm Giao: 

• Phía Bắc: giáp kênh Quan Chánh Bố. 

• Phía Nam, phía Đông, phía Tây: giáp đất trống. 

- Vị trí bãi đổ thải có tứ cận tiếp giáp như sau: 

• Phía Bắc: giáp kênh Quan Chánh Bố. 

• Phía Tây, phía Nam: giáp ao tôm và đất trống. 

• Phía Đông: giáp phần đất không sử dụng còn lại của bãi đổ thải. 

 

Hình 4. 1 Vị trí của 2 bến phà thể hiện trên Google map 

Yếu tố địa hình 

Huyện Duyên Hải và huyện Trà Cú có địa hình mang tính chất của vùng đồng bằng 

ven biển rất đặc thù với những giồng cát hình cánh cung chạy dài theo hướng song song 

với bờ biển. Địa hình khá thấp và tương đối bằng phẳng. 

Yếu tố khí tượng 

Huyện Duyên Hải và huyện Trà Cú nằm trong khu vực miền Tây Nam Bộ, khí hậu 

nhiệt đới gió mùa ven biển với hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa nắng. Mùa mưa từ tháng 

5 đến tháng 9 dương lịch, mùa nắng từ tháng 10 đến tháng 4 dương lịch năm sau. 
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Theo Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023 của UBND tỉnh Trà 

Vinh – Sở Tài nguyên và Môi trường, số liệu quan trắc được thể hiện như sau: 

❖ Nhiệt độ 

Nhiệt độ 6 tháng đầu năm 2023 biến động nhẹ, tăng dần về các tháng cuối năm, nhiệt 

độ trung bình năm 2023 tăng so với các năm 2020, 2021 và 2022. Nhiệt độ không khí trung 

bình năm 2023 được ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh là 27,620C. Tháng có nhiệt độ cao nhất 

(29,20C) vào tháng 4, thấp nhất vào tháng 1 (26,20C). Nhiệt độ không khí trung bình các 

tháng trong năm được thể hiện như sau: 

Bảng 3. 3 Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm 

Tháng 
Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm (0C) 

2020 2021 2022 2023 

1 26,2 25,2 26,3 26,2 

2 26,6 25,4 27,4 26,4 

3 27,8 27,7 28 26,8 

4 29 28,4 28,4 29,2 

5 29,7 28,5 27,8 28,8 

6 27,9 27,9 28,2 28,2 

7 27,7 27,2 27 27,3 

8 27,9 27,7 27,2 28,4 

9 27,7 27 27,2 27,2 

10 26,6 27,1 26,9 27,5 

11 27,4 27,3 26,8 27,8 

12 26,5 26,4 26,3 - 

Trung bình 27,58 27,15 27,29 27,62 

      (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2022, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Trà   

Vinh năm 2023) 

❖ Độ ẩm không khí 

Độ ẩm trung bình của các năm dao động ở mức 74 – 90%. Độ ẩm không khí trung 

bình năm 2023 là 84,91%, độ ẩm thấp nhất là tháng 3 (78%) và cao nhất là tháng 9 (90%). 
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Bảng 3. 4 Độ ẩm trung bình các tháng trong năm 

Tháng 
Độ ẩm trung bình các tháng trong năm (%) 

2020 2021 2022 2023 

1 77 82 88 82 

2 74 82 80 81 

3 77 79 80 78 

4 77 83 82 81 

5 81 87 88 86 

6 88 88 86 88 

7 86 89 89 89 

8 86 88 88 87 

9 84 90 88 90 

10 90 89 88 89 

11 85 87 89 83 

12 84 83 83 - 

Trung bình 82,42 85,58 85,75 84,91 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2022, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Trà 

Vinh năm 2023) 

Ghi chú: Dấu “-“: chưa có số liệu 

❖ Số giờ nắng 

Diễn biến qua các năm, số giờ nắng trong tháng có sự biến động giữa các năm và từ 

năm 2021 có xu hướng tăng dần. Trong năm 2023 cho thấy số giờ nắng tháng cao nhất vào 

tháng 3 (274,8 giờ) và thấp nhất vào tháng 7 (130 giờ). 

Bảng 3. 5 Số giờ nắng trung bình các tháng trong năm 

Tháng 
Số giờ nắng trung bình các tháng trong năm (giờ) 

2020 2021 2022 2023 

1 280,2 194,4 245,6 160,0 

2 267,1 215,5 237,9 198,2 
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Tháng 
Số giờ nắng trung bình các tháng trong năm (giờ) 

2020 2021 2022 2023 

3 282,6 277,7 277,1 274,8 

4 266,3 224,2 236,4 242,3 

5 240,3 198,7 152,1 186,0 

6 163,7 199,2 223,4 174,7 

7 183,4 149,7 150,9 130,0 

8 175,9 185,4 174 213,1 

9 174,4 149 142,3 126,6 

10 126,4 156,5 139,7 169,3 

11 201 158,6 155,6 188,0 

12 177,1 198 204,2 - 

Trung bình 211,53 192,24 194,93 187,55 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2022, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Trà 

Vinh năm 2023) 

❖ Lượng mưa 

Lượng mưa trung bình các tháng phân hóa mạnh theo thời gian, chủ yếu tập trung vào 

mùa mưa (tháng 5 đến tháng 10), tháng khô từ tháng 11 đến hết tháng 4 năm sau). Lượng 

mưa tại cùng thời điểm trong các tháng mùa mưa không đồng nhất giữa các năm. Trong 

năm 2023 tháng có lượng mưa cao nhất vào tháng 7 với 289,5 mm, thấp nhất vào tháng 2 

với 9,9 mm. 

Bảng 3. 6 Lượng mưa các tháng trong năm 

Tháng 
Lượng mưa trung bình các tháng trong năm (mm) 

2020 2021 2022 2023 

1 0,8 1,8 1,1 31,8 

2 - 0 9,5 9,9 

3 - 0 24,7 - 

4 30,4 102,8 90,8 33,5 

5 125,5 204 193,9 194,4 
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Tháng 
Lượng mưa trung bình các tháng trong năm (mm) 

2020 2021 2022 2023 

6 231 245,6 132 152,9 

7 302 237,8 267,7 289,5 

8 108,7 192,8 303,2 91,5 

9 140,7 180,2 248,5 276,2 

10 268 162,7 271,7 250,7 

11 116,5 302,7 277,9 144,3 

12 31,7 3,8 12,7 - 

Trung bình 135,53 136,18 152,81 147,47 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2022, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Trà 

Vinh năm 2023) 

Ghi chú: dấu “-“: chưa có số liệu đối với tháng 12/2023, các tháng còn lại “không 

có mưa”. 

b. Hệ thống sông suối, kênh, rạch, hồ ao khu vực tiếp nhận nước thải 

Nguồn tiếp nhận nước thải thi công của dự án là kênh Quan Chánh Bố (nước thải bơm 

ra từ các khu vực đang thi công và nước thải từ bãi đổ thải). 

Kênh Quan Chánh Bố được kéo dài ra biển, hệ thực vật xung quanh chủ yếu là lục 

bình, rau má, cỏ dại. 

Huyện Duyên Hải và huyện Trà Cú có vị trí tiếp giáp với sông Hậu, một phần tiếp 

giáp với kênh Kênh Tắt và kênh Láng Sắt (kênh quan Chánh Bố), hệ thống sông, rạch tương 

đối phát triển, tạo điều kiện cho lĩnh vực nuôi thủy sản. 

Trên địa bàn đều có hệ thống sông ngòi, kênh rạch tương đối dày đặc, chằng chịt, tạo 

điều kiện thuận lợi cho hoạt động phát triển giao thông thủy,… tuy nhiên đây cũng là môi 

trường tiếp nhận phần lớn các loại nước thải, chất thải rắn. Do đó, nếu công tác quản lý, xử 

lý các loại chất thải không được thực hiện tốt sẽ gây sức ép đáng kể đến chất lượng môi 

trường nước mặt của khu vực. 

c. Chế độ thủy văn của nguồn nước 

Nằm ở vị trí giáp biển, cuối nguồn nước ngọt, đầu nguồn nước mặn nên chế độ thủy 

văn trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của chế độ triều biển Đông. Do tác động của 

triều cường từ sông Cổ Chiên và sông Hậu, sông Mang Thít chảy theo hai chiều nước vào 

và ra ở hai cửa sông đã tạo nên những vùng giáp nước tại những khu vực tiếp xúc của hai 
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hệ thống sông. Hiện tượng giáp nước cộng với địa hình võng xuống tại khu vực trung tâm 

đã hạn chế khả năng tiêu thoát nước cho khu vực này cũng như dẫn nước ngọt xuống cho 

khu vực phía nam của tỉnh. 

Trà Vinh chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ bán nhật triều biển Đông với các đặc 

điểm: trong một ngày có 2 lần triều lên và 2 lần triều xuống, hình thành đỉnh triều và chân 

triều không đều nhau, biên độ triều hàng ngày dao động từ 2,9 – 3,4 m, mỗi tháng có 2 kỳ 

triều cường (vào ngày 1 và 15 âm lịch) và 2 kỳ triều yếu (vào ngày 7 và 23 âm lịch), trong 

năm thủy triều lớn nhất vào tháng 12 và tháng 1 năm sau, yếu nhất vào tháng 6 và tháng 7. 

Do nằm ở cuối nguồn của các dòng sông lớn, khả năng thoát lũ nhanh nên tỉnh Trà 

Vinh ít bị ngập lũ trên diện rộng; song lại bị úng cục bộ ở các tiểu vùng có địa hình thấp. 

Ngập úng xảy ra do mưa với cường độ lớn diễn ra trong thời gian ngắn, cộng với mực nước 

sông dâng cao tạo thành các khu vực giáp nước tại các khu vực có địa hình thấp trũng. Khu 

vực ngập sâu nhất là huyện Duyên Hải và huyện Trà Cú, khu vực có diện tích ngập nhiều 

nhất là huyện Trà Cú. 

Nhìn chung, tình hình ngập úng trên địa bàn chỉ xảy ra vào thời điểm mưa với cường 

độ lớn, cộng với mực nước sông dâng cao, thời gian xảy ra ngập úng ngắn,… do đó các tác 

động môi trường, nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường là rất thấp.  

d. Chế độ thủy triều  

 Ảnh hưởng của thủy triều giảm dần từ biển vào sâu trong nội đồng, chủ yếu là vùng 

ven biển. Trà Vinh là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình 

trạng xâm nhập mặn tại khu vực ĐBSCL. Thị trấn Định An bị ảnh hưởng mặn từ sông Hậu. 

Tình trạng hạn mặn kéo dài đã gây ra những thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp 

và đời sống người dân, nhất là gây ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Hiện 

nay trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có cống ngăn mặn, trữ ngọt nằm dọc sông Hậu và sông Tiền. 

Tại vị trí đầu công trình ngăn mặn thường xuất hiện rất nhiều rác, nhất là rác thải nhựa. 

Phần lớn các tuyến sông, kênh rạch đều tiếp nhận nước thải, đặc biệt nước thải sinh hoạt 

chưa được xử lý, một phần nước thải chăn nuôi, nước thải công nghiệp/tiểu thủ công nghiệp 

chưa xử lý. Do đó, khi đóng cống ngăn mặn, dòng nước không được lưu thông, dẫn đến 

nước thải bị tù đọng và gây ô nhiễm môi trường nước mặt. 

2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

Nguồn tiếp nhận nước thải tại khu vực dự án là Kênh Quan Chánh Bố. 

Trong quá trình lập báo cáo chủ dự án đã phối hợp với đơn vị tư vấn và Công ty 

TNHH Công nghệ NHONHO thu và phân tích mẫu nước mặt kênh Quan Chánh Bố. Kết 

quả phân tích mẫu qua 03 đợt khảo sát (ngày 17/9/2024, ngày 10/10/2024 và ngày 

12/10/2024) được trình bày như sau: 
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Tại các thời điểm quan trắc trời nắng, ít mấy, gió vừa, không có hoạt động lớn trong 

khu vực quan trắc. Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường nước mặt tại khu vực dự án 

được thể hiện như sau: 

Bảng 3. 7 Kết quả phân tích hiện trạng môi trường nước mặt  

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích ngày 

17/9/2024 

QCVN 

08:2023/BTNMT 

(mức B) NM1 NM2 NM3 

1 pH - 7,5 7,7 7,8 6,0 – 8,5 

2 BOD5 mg/L 12,8 10,3 10,9 ≤ 6 

3 COD mg/L 19,4 16,6 17,4 ≤ 15 

4 TSS mg/L 131 136 128 ≤ 100 

5 DO mg/L 4,56 4,93 4,45 ≥ 5 

6 Tổng P mg/L 0,114 0,115 0,38 ≤ 0,3 

7 Tổng N mg/L 0,873 0,662 0,765 ≤ 1,5 

8 Tổng Coliform MPN/100ml 3,9x103 4,9x103 4,1x103 ≤ 5.000 

9 NO2
- mg/L ND ND ND 0,05 

10 NH4+ mg/L 0,133 0,087 0,127 0,3 

11 Cl- mg/L 461 495 394 250 

12 Fe mg/L 0,52 1,4 0,630 0,5 

13 Tổng dầu mỡ mg/L ND ND 2,08 5,0 

14 As mg/L 0,0014 0,0020 0,0017 0,01 

15 Pb mg/L 0,0071 0,0049 0,0238 0,02 

16 Hg mg/L ND ND ND 0,001 

17 Cr6+ mg/L ND ND ND 0,01 

   

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích ngày 

10/10/2024 

QCVN 

08:2023/BTNMT 

(mức B) NM1 NM2 NM3 

1 pH - 7,45 7,7 7,8 6,0 – 8,5 

2 BOD5 mg/L 15,9 7,25 7,5 ≤ 6 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích ngày 

10/10/2024 

QCVN 

08:2023/BTNMT 

(mức B) NM1 NM2 NM3 

3 COD mg/L 31,5 30,7 12,6 ≤ 15 

4 TSS mg/L 21,0 12,9 22,5 ≤ 100 

5 DO mg/L 5,64 5,55 5,72 ≥ 5 

6 Tổng P mg/L 0,076 0,058 0,071 ≤ 0,3 

7 Tổng N mg/L 1,04 0,218 0,779 ≤ 1,5 

8 Tổng Coliform MPN/100ml 2,1x103 5,4x102 5,4x102 ≤ 5.000 

9 NO2
- mg/L 0,04 0,03 0,036 0,05 

10 NH4+ mg/L 0,705 0,034 0,457 0,3 

11 Cl- mg/L 62,5 59,0 64,7 250 

12 Fe mg/L 0,05 0,03 0,04 0,5 

13 Tổng dầu mỡ mg/L 3,19 2,06 3,51 5,0 

14 As mg/L 0,0013 0,0015 0,0013 0,01 

15 Pb mg/L 0,0005 0,0005 0,0015 0,02 

16 Hg mg/L ND 0,0004 ND 0,001 

17 Cr6+ mg/L ND ND ND 0,01 

      

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích ngày 

12/10/2024 

QCVN 

08:2023/BTNMT 

(mức B) NM1 NM2 NM3 

1 pH - 7,43 7,27 7,57 6,0 – 8,5 

2 BOD5 mg/L 7,74 14,0 9,78 ≤ 6 

3 COD mg/L 14,2 27,6 17,6 ≤ 15 

4 TSS mg/L 23,8 14,5 22,0 ≤ 100 

5 DO mg/L 5,62 5,66 5,76 ≥ 5 

6 Tổng P mg/L 0,075 0,063 0,072 ≤ 0,3 

7 Tổng N mg/L 0,957 0,359 0,876 ≤ 1,5 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích ngày 

12/10/2024 

QCVN 

08:2023/BTNMT 

(mức B) NM1 NM2 NM3 

8 Tổng Coliform MPN/100ml 2,4x103 9,2x102 9,2x102 ≤ 5.000 

9 NO2
- mg/L 0,024 0,037 0,029 0,05 

10 NH4+ mg/L 0,574 0,07 0,493 0,3 

11 Cl- mg/L 60,2 60,4 66,6 250 

12 Fe mg/L 0,05 0,037 0,05 0,5 

13 Tổng dầu mỡ mg/L 4,01 2,74 3,47 5,0 

14 As mg/L 0,0017 0,0019 0,0013 0,01 

15 Pb mg/L ND 0,0013 0,0011 0,02 

16 Hg mg/L ND ND ND 0,001 

17 Cr6+ mg/L ND ND ND 0,01 

         (Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ NHONHO, 2024) 

Ghi chú: 

(-): không quy định 

“ND”: không phát hiện 

QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, mức 

B: chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa tan do lượng 

lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp 

sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. 

Nhận xét: qua kết quả phân tích hiện trạng môi trường nước mặt tại khu vực dự án 

cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu đều vượt quá giới hạn cho phép (bao gồm các chỉ tiêu BOD5, 

COD, TSS, DO, tổng P, Cl-, Fe), các chỉ tiêu phân tích còn lại đều nằm trong giới hạn cho 

phép khi so sánh với QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt, mức B. Nhìn chung, hiện trạng môi trường nước mặt tại khu vực dự án đang có 

dấu hiệu ô nhiễm, chịu tác động nhiều từ các nguồn thải khác xung quanh khu vực dự án. 

3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án 

Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường khu vực thực hiện dự án. Trong 

quá trình lập báo cáo, chủ dự án kết hợp với Công ty TNHH Công nghệ NHONHO lấy mẫu 

môi trường dự án để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường tại đây. 
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Thời điểm lấy mẫu, đo đạc được thực hiện qua 3 đợt khảo sát (ngày 17/9/2024, ngày 

10/10/2024 và ngày 12/10/2024). Mô tả vị trí các điểm lấy mẫu, đo đạc, các thông số quan 

trắc, ký hiệu các điểm quan trắc được trình bày như sau: 

Bảng 3. 8 Mô tả các điểm quan trắc, thu mẫu đánh giá hiện trạng chất lượng môi 

trường khu vực dự án 

STT Ký 

hiệu 

Mô tả vị trí 

quan trắc 

Tọa độ Thông số quan trắc 

X Y 

I Quan trắc môi trường không khí xung quanh 

1 KK1 Khu vực bến 

phà Kênh Tắt 

1063663.216 661529.078 
Tổng bụi lơ lửng 

(TSP), SO2, CO, NO2, 

tiếng ồn, độ rung 2 KK2 Khu vực bến 

phà Láng Sắt 

1063371.791 643954.992 

II Quan trắc thu mẫu nước mặt 

1 NM1 Khu vực bến 

phà Kênh Tắt 

1063663.216 661529.078 

pH, BOD5, COD, TSS, 

DO, tổng P, tổng N, 

tổng Coliform, NO2
-, 

NH4
+, Cl-, Fe, Tổng 

dầu mỡ, As, Pb, Hg, 

Cr6+ 

2 NM2 Khu vực điểm 

giữa hai bến phà 

(bãi đổ thải 

Long Khánh) 

1065239.708 653108.700 

3 NM3 Khu vực bến 

phà Láng Sắt 

1063371.791 643954.992 

III Quan trắc thu mẫu trầm tích 

1 TT1 Khu vực bến 

phà Kênh Tắt 

1063663.216 661529.078 As, Pb, Hg, Cd, Cr, Zn 

2 TT2 Khu vực bến 

phà Láng Sắt 

1063371.791 643954.992 

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ NHONHO, 2024) 

3.1. Hiện trạng môi trường không khí tại khu vực dự án 

Tại các thời điểm quan trắc trời nắng, ít mấy, gió vừa, không có hoạt động lớn trong 

khu vực quan trắc. Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường không khí xung quanh tại khu 

vực dự án được thể hiện như sau: 

Bảng 3. 7 Kết quả phân tích hiện trạng môi trường không khí tại khu vực dự án 
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     Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ Môi trường Tân Tiến 

Số điện thoại: 0372 037 027 49 

STT 

Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả QCVN  

05:2023/ 

BTNMT 
Lần 1 

(17/9/2024) 

Lần 2 

(10/10/2024) 

Lần 3 

(12/10/2024) 

KK1 KK2 KK1 KK2 KK1 KK2 

1 Tổng bụi lở 

lửng (TSP) 
dBA ND ND 104 125 94,2 110 300 

2 SO2 µg/m3 ND ND 72,1 75,1 84,9 78,9 350 

3 CO dB ND ND ND ND ND ND 30.000 

4 NO2 µg/m3 ND ND 50,3 47,6 48,8 46,1 200 

5 Tiếng ồn µg/m3 64,6 64,8 64,6 65,1 63,2 63,9 70 (*) 

6 Độ rung µg/m3 52 46 52 54 54 54 75 (**) 

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ NHONHO, 2024)  

Ghi chú: 

ND: không phát hiện 

QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh. 

(*): QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

(**):  QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Nhận xét: qua kết quả phân tích hiện trạng môi trường không khí tại khu vực dự án 

cho thấy các chỉ tiêu ô nhiễm bao gồm tổng bụi lơ lửng (TSP), SO2, CO, NO2 là không phát 

hiện.  Tiếng ồn tại 2 điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép khi so sánh với QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Độ rung 2 vị trí quan trắc đều 

nằm trong giới hạn cho phép khi so sánh với QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung. Nhìn chung, hiện trạng môi trường không khí khu vực dự án tốt, 

chưa có dấu hiệu ô nhiễm, chưa chịu tác động nhiều từ các nguồn thải của các hoạt động 

khác xung quanh khu vực dự án. 

3.2. Hiện trạng môi trường nước mặt tại khu vực dự án 

Tại các thời điểm quan trắc trời nắng, ít mấy, gió vừa, không có hoạt động lớn trong 

khu vực quan trắc. Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường nước mặt tại khu vực dự án 

được thể hiện như sau: 

Bảng 3. 10 Kết quả phân tích hiện trạng môi trường nước mặt  
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     Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ Môi trường Tân Tiến 

Số điện thoại: 0372 037 027 50 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích ngày 

17/9/2024 

QCVN 

08:2023/BTNMT 

(mức B) NM1 NM2 NM3 

1 pH - 7,5 7,7 7,8 6,0 – 8,5 

2 BOD5 mg/L 12,8 10,3 10,9 ≤ 6 

3 COD mg/L 19,4 16,6 17,4 ≤ 15 

4 TSS mg/L 131 136 128 ≤ 100 

5 DO mg/L 4,56 4,93 4,45 ≥ 5 

6 Tổng P mg/L 0,114 0,115 0,38 ≤ 0,3 

7 Tổng N mg/L 0,873 0,662 0,765 ≤ 1,5 

8 Tổng Coliform MPN/100ml 3,9x103 4,9x103 4,1x103 ≤ 5.000 

9 NO2
- mg/L ND ND ND 0,05 

10 NH4+ mg/L 0,133 0,087 0,127 0,3 

11 Cl- mg/L 461 495 394 250 

12 Fe mg/L 0,52 1,4 0,630 0,5 

13 Tổng dầu mỡ mg/L ND ND 2,08 5,0 

14 As mg/L 0,0014 0,0020 0,0017 0,01 

15 Pb mg/L 0,0071 0,0049 0,0238 0,02 

16 Hg mg/L ND ND ND 0,001 

17 Cr6+ mg/L ND ND ND 0,01 

   

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích ngày 

10/10/2024 

QCVN 

08:2023/BTNMT 

(mức B) NM1 NM2 NM3 

1 pH - 7,45 7,7 7,8 6,0 – 8,5 

2 BOD5 mg/L 15,9 7,25 7,5 ≤ 6 

3 COD mg/L 31,5 30,7 12,6 ≤ 15 

4 TSS mg/L 21,0 12,9 22,5 ≤ 100 

5 DO mg/L 5,64 5,55 5,72 ≥ 5 
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     Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ Môi trường Tân Tiến 

Số điện thoại: 0372 037 027 51 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích ngày 

10/10/2024 

QCVN 

08:2023/BTNMT 

(mức B) NM1 NM2 NM3 

6 Tổng P mg/L 0,076 0,058 0,071 ≤ 0,3 

7 Tổng N mg/L 1,04 0,218 0,779 ≤ 1,5 

8 Tổng Coliform MPN/100ml 2,1x103 5,4x102 5,4x102 ≤ 5.000 

9 NO2
- mg/L 0,04 0,03 0,036 0,05 

10 NH4+ mg/L 0,705 0,034 0,457 0,3 

11 Cl- mg/L 62,5 59,0 64,7 250 

12 Fe mg/L 0,05 0,03 0,04 0,5 

13 Tổng dầu mỡ mg/L 3,19 2,06 3,51 5,0 

14 As mg/L 0,0013 0,0015 0,0013 0,01 

15 Pb mg/L 0,0005 0,0005 0,0015 0,02 

16 Hg mg/L ND 0,0004 ND 0,001 

17 Cr6+ mg/L ND ND ND 0,01 

      

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích ngày 

12/10/2024 

QCVN 

08:2023/BTNMT 

(mức B) NM1 NM2 NM3 

1 pH - 7,43 7,27 7,57 6,0 – 8,5 

2 BOD5 mg/L 7,74 14,0 9,78 ≤ 6 

3 COD mg/L 14,2 27,6 17,6 ≤ 15 

4 TSS mg/L 23,8 14,5 22,0 ≤ 100 

5 DO mg/L 5,62 5,66 5,76 ≥ 5 

6 Tổng P mg/L 0,075 0,063 0,072 ≤ 0,3 

7 Tổng N mg/L 0,957 0,359 0,876 ≤ 1,5 

8 Tổng Coliform MPN/100ml 2,4x103 9,2x102 9,2x102 ≤ 5.000 

9 NO2
- mg/L 0,024 0,037 0,029 0,05 

10 NH4+ mg/L 0,574 0,07 0,493 0,3 
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     Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ Môi trường Tân Tiến 

Số điện thoại: 0372 037 027 52 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích ngày 

12/10/2024 

QCVN 

08:2023/BTNMT 

(mức B) NM1 NM2 NM3 

11 Cl- mg/L 60,2 60,4 66,6 250 

12 Fe mg/L 0,05 0,037 0,05 0,5 

13 Tổng dầu mỡ mg/L 4,01 2,74 3,47 5,0 

14 As mg/L 0,0017 0,0019 0,0013 0,01 

15 Pb mg/L ND 0,0013 0,0011 0,02 

16 Hg mg/L ND ND ND 0,001 

17 Cr6+ mg/L ND ND ND 0,01 

         (Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ NHONHO, 2024) 

Ghi chú: 

(-): không quy định 

“ND”: không phát hiện 

QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, mức 

B: chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa tan do lượng 

lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp 

sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. 

Nhận xét: qua kết quả phân tích hiện trạng môi trường nước mặt tại khu vực dự án 

cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu đều vượt quá giới hạn cho phép (bao gồm các chỉ tiêu BOD5, 

COD, TSS, DO, tổng P, Cl-, Fe), các chỉ tiêu phân tích còn lại đều nằm trong giới hạn cho 

phép khi so sánh với QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt, mức B. Nhìn chung, hiện trạng môi trường nước mặt tại khu vực dự án đang có 

dấu hiệu ô nhiễm, chịu tác động nhiều từ các nguồn thải khác xung quanh khu vực dự án. 

3.3. Hiện trạng môi trường trầm tích tại khu vực dự án 

Tại các thời điểm quan trắc trời nắng, ít mây, gió vừa, không có hoạt động lớn trong 

khu vực quan trắc. Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường trầm tích tại khu vực dự án 

được thể hiện như sau: 

Bảng 3. 11 Kết quả phân tích hiện trạng môi trường trầm tích  
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     Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ Môi trường Tân Tiến 

Số điện thoại: 0372 037 027 53 

STT 

Thông 

số 

Đơn 

vị 

Kết quả QCVN  

43:2017/ 

BTNMT 

(TT nước 

mặn, 

nước lợ) 

Lần 1 

(17/9/2024) 

Lần 2 

(10/10/2024) 

Lần 3 

(12/10/2024) 

TT1 TT2 TT1 TT2 TT1 TT2 

1 As mg/kg 68,3 70,8 48,0 41,8 54,7 50,4 41,6 

2 Pb mg/kg 26,0 22,5 22,1 20,7 19,2 21,1 112 

3 Hg mg/kg ND ND ND ND ND ND 0,7 

4 Cd mg/kg ND ND ND ND ND ND 4,2 

5 Cu mg/kg 20,5 21,7 25,2 24,5 21,5 24,3 108 

6 Fe mg/kg 450.264 393.206 382.013 367.749 443.460 383.606 - 

7 Zn mg/kg 73,2 76,2 67,2 62,4 71,4 59,6 271 

     (Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ NHONHO, 2024) 

Ghi chú: 

 (-): không quy định. 

 ND: không phát hiện. 

QCVN 43:2017/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích. 

Nhận xét: qua kết quả phân tích hiện trạng môi trường trầm tích tại khu vực dự án cho 

thấy ngoại trừ chỉ tiêu As vượt giới hạn cho phép thì các chỉ tiêu kim loại nặng còn lại đều 

nằm trong giới hạn cho phép khi so sánh với QCVN 43:2017/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng trầm tích. Nhìn chung, chất lượng trầm tích khu vực dự án còn 

tốt. 
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Hình 4. 2 Thu mẫu hiện trạng tại khu vực dự án  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nạo vét bùn đất đảm bảo giao thông khu vực bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt trên 

QL.53 tỉnh Trà Vinh” 

 

     Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ Môi trường Tân Tiến 

Số điện thoại: 0372 037 027 55 

CHƯƠNG IV 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 

ÁN ĐẦU TƯ 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây 

dựng dự án 

1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

Nguồn phát sinh 

− Nước chảy tràn từ hoạt động nạo vét. 

− Nước thải sinh hoạt của công nhân tại công trường. 

− Nước chảy tràn từ bãi đổ thải. 

− Nước mưa chảy tràn. Về lý thuyết, nước mưa chảy tràn được quy ước là nước sạch 

và không có tác động xấu đến môi trường. 

Đánh giá, dự báo các tác động 

Nước chảy tràn từ hoạt động nạo vét 

Trong quá trình nạo vét, môi trường xung quanh bị ảnh hưởng trực tiếp, đặc biệt là môi 

trường nước, mức độ ảnh hưởng tùy thuộc vào quy mô, thời gian, phương tiện nạo vét và 

nhiều yếu tố khách quan khác. Khi tiến hành công tác nạo vét, để phá vỡ được kết cấu của 

lớp đất cát, phương tiện nạo vét cần gây ra tác động cơ học hoặc thủy lực đối với lớp địa 

chất cần nạo vét. Do các tác động trên nên mối liên kết của lớp địa chất bị phá vỡ, các hạt 

bùn bị khuấy trộn lên, hàm lượng chất lơ lửng trong nước tăng, làm môi trường nước bị vẩn 

đục trong phạm vi dự án. Cùng với hàm lượng bùn cát lơ lửng, nồng độ các chất ô nhiễm 

môi trường cũng tăng lên rất nhiều sau khi lớp trầm tích bị khuấy trộn. 

Với tổng khối lượng bùn nạo vét của 2 bến phà là 85.016 m3 (bến phà Kênh Tắt là 

54.707 m3 và bến phà Láng Sắt là 30.309 m3). Đây là khối lượng tương đối lớn lại thi công 

trên kênh nên tác động tới môi trường nước là điều không thể tránh khỏi. 

Nước thải sinh hoạt của công nhân tại công trường 

− Bến phà Kênh Tắt 

Ước tính có khoảng 15 người làm việc trong quá trình thi công, chủ yếu là nước tắm 

giặt, rửa tay rửa chân đơn thuần và một phần nhỏ các hoạt động vệ sinh khác. Theo QCVN 

01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng thì lượng nước thải 

phát sinh bằng 80% lượng nước sử dụng tối đa theo tính toán, do đó lượng nước thải phát 

sinh tối đa như sau: 

QNTSHKT = 80% * 1.200 lít/người/ngày = 960 lít/ngày = 0,96 m3/ngày 

− Bến phà Láng Sắt 
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Ước tính có khoảng 15 người làm việc trong quá trình thi công, chủ yếu là nước tắm 

giặt, rửa tay rửa chân đơn thuần và một phần nhỏ các hoạt động vệ sinh khác. Theo QCVN 

01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng thì lượng nước thải 

phát sinh bằng 80% lượng nước sử dụng tối đa theo tính toán, do đó lượng nước thải phát 

sinh tối đa như sau: 

QNTSHKT = 80% * 1.200 lít/người/ngày = 960 lít/ngày = 0,96 m3/ngày 

Căn cứ vào tài liệu xử lý nước thải đô thị và công nghiệp của GS.TS. Lâm Minh Triết 

(năm 2008) cho thấy hệ số phát thải và tải lượng tính cho 15 công nhân (tính cho mỗi bến 

phà) trong giai đoạn thi công nạo vét như sau: 

m = N x a 

Trong đó:  

m: tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) 

N: số lượng công nhân (người) 

a: chỉ tiêu phát thải (kg/người/ngày) 

Bảng 4. 1 Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Thông số 
Chỉ tiêu phát thải Tải lượng chất ô nhiễm 

Đơn vị Chỉ tiêu Đơn vị Tải lượng 

1 BOD5         g/người/ngày 30 g/ngày 450 

2 COD         g/người/ngày 75 g/ngày 1.125 

3 TSS g/người/ngày 50 g/ngày 750 

4 N-NH4
+ g/người/ngày 2,5 g/ngày 37,5 

5 TP g/người/ngày 1,7 g/ngày 25,5 

6 Chất hoạt động 

bề mặt 

g/người/ngày 2,0 g/ngày 30 

7 Dầu mỡ động 

thực vật 

g/người/ngày 20 g/ngày 300 

(Nguồn: tài liệu xử lý nước thải đô thị và công nghiệp của GS.TS. Lâm Minh Triết năm 

2008 và đơn vị tư vấn tổng hợp)  

Căn cứ vào các tải lượng ô nhiễm tính toán nêu trên, có thể dự báo nồng độ các 

chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt của 15 công nhân trong giai đoạn thi công nạo 

vét như sau: 
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M = 
𝑚

𝑉
 

Trong đó:  

M: nồng độ chất ô nhiễm 

m: tải lượng ô nhiễm (g/ngày) 

V: tổng lượng nước thải phát sinh (m3/ngày) 

Bảng 4. 2 Nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý 

STT Thông số Đơn vị tính Nồng độ QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) 

1 BOD5 mg/L 468 50 

2 COD mg/L 1171 - 

3 TSS mg/L 781 1.000 

4 N-NH4
+ mg/L 39 10 

5 TP mg/L 26 - 

6 Chất hoạt động bề mặt mg/L 31 10 

7 Dầu mỡ động, thực vật mg/L 312 20 

(Nguồn: tài liệu xử lý nước thải đô thị và công nghiệp của GS.TS. Lâm Minh Triết năm 2008 

và đơn vị tư vấn tổng hợp)  

Qua số liệu tính toán cho thấy giá trị các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

khá cao và hầu hết đều vượt so với QCVN 14:2008/BTNMT (cột B). Do vậy, nước 

thải sinh hoạt cần được thu gom và xử lý để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.  

Nước chảy tràn từ bãi đổ thải 

Đối với công tác nạo vét tại dự án, lớp bùn nạo vét được hút lên tàu rồi đổ lên bãi đổ 

thải bằng ống dẫn. 

Trong quá trình chứa chất nạo vét tại bãi đổ thải sẽ phát sinh nước rò rỉ ra từ chất nạo 

vét, lượng nước này sau khi lắng đọng sẽ được chảy tràn qua rãnh thoát nước sau đó thoát 

ra kênh Quan Chánh Bố. 

Với thời gian thi công khoảng 105 ngày (60 ngày đối với bến phà Kênh Tắt và 45 

ngày đối với bến phà Láng Sắt), trung bình nạo vét khoảng 911 m3/ngày (đối với bến phà 

Kênh Tắt) và khoảng 673 m3/ngày (đối với bến phà Láng Sắt). 
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Ước tính để có thể bơm bùn nạo vét lên bãi đổ thải cần hòa với nước với tỷ lệ nước:bùn 

là 1:1.  

Khối lượng nước rò rỉ = Khối lượng chất nạo vét * 1 

Căn cứ theo khối lượng chất nạo vét ta tính được khối lượng nước rò rỉ chảy tràn ra 

kênh Quan Chánh Bố tại vị trí bãi đổ thải như sau: 

Bến phà Kênh Tắt: 911 * 1 * 80% = 728,8 m3/ngày 

Bến phà Láng Sắt: 673 * 1 * 80% = 538,4 m3/ngày 

Như vậy, tổng lượng nước thải phát sinh từ bãi đổ thải của quá trình thi công nạo vét 

2 bến phà trong 105 ngày là 67.956 m3 , chiếm 80% tổng lượng nước cấp (theo QCVN 

01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng). Nước chảy từ bãi 

đổ thải xuống kênh Quan Chánh Bố sẽ làm tăng độ đục, tăng lượng chất rắn lơ lửng của 

nguồn nước và chảy tràn vào khu vực xung quanh nếu không được thu gom xử lý. 

Nước mưa chảy tràn từ quá trình thi công 

Nước mưa có thể cuốn trôi một lượng nhỏ dầu mỡ rơi vãi, rò rỉ trong quá trình bảo 

dưỡng, sửa chữa, rửa các máy móc, phương tiện thi công. Hàm lượng dầu không lớn nhưng 

do đặc thù ô nhiễm cao nên sẽ có các biện pháp kiểm soát. 

Nước mưa chảy tràn tại bãi đổ thải  

Nước mưa chảy tràn được tính toán theo công thức: 

Qn = qxFx0,1 

Trong đó:  

Qn: lượng nước mưa tại khu vực dự án (mm/ngày đêm) 

q: lượng nước mưa trung bình theo số liệu Niên giám thống kê (mm/ngày đêm) 

F: diện tích thoát nước mưa (ha) 

Hệ số dòng chảy trong khu vực chọn = 0,1 

Theo Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2022, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Trà 

Vinh năm 2023 lượng mưa trung bình các tháng trong năm 2023 là 147,47 mm/năm, một 

năm có 365 ngày, tương đương 0,40 mm/ngày đêm. 

Với diện tích của bãi đổ thải là 43,76 ha, lượng mưa phát sinh mỗi ngày là 0,40 

mm/ngày đêm. Lượng nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án được tính như sau: 

Qn = 0,40 x 43,76 x 0,1 = 1,75 (mm/ngày đêm) 
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Về lý thuyết, nước mưa chảy tràn được quy ước là nước sạch và không có tác động 

xấu đến môi trường. Theo số liệu thống kê của WHO, nồng độ ô nhiễm trong nước mưa 

chảy tràn thông thường có hàm lượng nito tổng số vào khoảng 0,5 – 1,5 mg/lít, hàm lượng 

photpho tổng số khoảng 0,004 – 0,03 mg/lít, hàm lượng COD khoảng 10 – 20 mg/lít, hàm 

lượng TSS khoảng 10 – 20 mg/lít. 

Biện pháp thu gom, xử lý nước thải, nước mưa 

Công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 

− Thu gom nước thải: dự án có thời gian thi công tương đối ngắn. Trong quá trình thi 

công sẽ lắp đặt nhà vệ sinh di động trên phương tiện nạo vét (tàu hút) và nhà vệ sinh đang 

hiện hữu tại nhà thuê. 

− Nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom và xử lý đúng quy định. 

− Thoát nước thải: nước thải sinh hoạt của nhà vệ sinh di động trên phương tiện nạo 

vét sau khi được xử lý sẽ được lưu chứa tạm thời trong bể chứa và sẽ thuê đơn vị có chức 

năng đến thu gom xử lý, tần suất 1 tuần/lần. Nước thải sinh hoạt tại nhà thuê sau khi được 

xử lý bằng bể tự hoại sẽ thoát ra ngoài môi trường. 

− Điểm xả thải sau xử lý: nước thải sinh hoạt của nhà vệ sinh di động sau xử lý sẽ 

được lưu chứa trong bể chứa và nước thải sinh hoạt tại nhà thuê sau xử lý sẽ được thải ra 

ngoài môi trường. 

− Vị trí xả nước thải:  

+ Bể chứa nước thải sinh hoạt sau xử lý của nhà vệ sinh di động trên phương tiện nạo 

vét. 

+ Nước thải sinh hoạt sau xử lý bằng bể tự hoại của nhà vệ sinh tại nhà thuê bến phà 

Kênh Tắt. 

+ Nước thải sinh hoạt sau xử lý bằng bể tự hoại của nhà vệ sinh tại nhà thuê bến phà 

Láng Sắt. 

− Phương thức xả thải: nước thải sinh hoạt của nhà vệ sinh di động sau xử lý sẽ được 

lưu chứa trong bể chứa và nước thải sinh hoạt tại nhà thuê sau xử lý bằng bể tự hoại theo 

đường ống xả thải ra ngoài môi trường. 

− Nguồn tiếp nhận nước thải: sau xử lý thải ra ngoài môi trường. 
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Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

Hình 4. 3 Sơ đồ thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

− Trong quá trình thi công chủ dự án sẽ lắp đặt nhà vệ sinh di động có dung tích 2 m3 

phục vụ sinh hoạt cho công nhân trong thời gian thi công dự án và hợp đồng với đơn vị có 

chức năng đến thu gom, xử lý theo quy định, tần suất là 1 tuần/lần và nhà vệ sinh có bể tự 

hoại 3 ngăn hiện hữu tại nhà thuê sau xử lý thoát ra ngoài môi trường. 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: 

+ Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Tại 

ngăn phản ứng, các vi sinh vật ở dạng kỵ khí sẽ phân hủy các chất hữu cơ có trong nước 

thải thành các chất vô cơ ở dạng đơn giản và các khí (CO, CH4, H2S, NH3,…). 

+ Nước thải khi qua bể lắng 1 sẽ tiếp tục qua bể lắng 2 và 3 trước khi thải ra ngoài, đảm 

bảo hiệu quả xử lý cao. 

 Cấu tạo của bể tự hoại 3 ngăn trong đó mỗi ngăn chiếm tỷ lệ thể tích như sau: Ngăn 

thứ nhất chiếm 50%, ngăn thứ 2 và ngăn thứ 3 lấy bằng nhau và chiếm 25% tổng thể tích 

bể. 

 

Hình 4. 4 Quy trình xử lý nước thải bằng bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt giá trị cột B, QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt sẽ thoát ra ngoài môi trường. 

Hóa chất, vật liệu sử dụng: men vi sinh. 
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Công trình thu gom, xử lý nước thải từ bãi đổ thải 

− Bãi đổ thải có tổng diện tích là 43,76 ha đảm bảo đủ khả năng tiếp nhận tổng khối 

lượng bùn nạo vét của 2 bến phà là 85.016 m3, được bố trí ô chứa, ô lắng, rãnh thoát nước 

và rãnh dẫn nước ra kênh Quan Chánh Bố, cụ thể như sau: 

+ Bãi đổ thải được bố trí 2 ô chứa với tổng diện tích là 40,18 ha (ô chứa 1 có diện tích 

25,62 ha và ô chứa 2 có diện tích 14,56 ha). Hiện trạng bãi đổ thải đang không khai thác, 

có cao độ nền trung bình là 3,3 m, đã có bờ bao cao trung bình khoảng 1,66 m, kết cấu bờ 

bao bằng đất đắp. Tại những khu vực có bờ bao xung yếu đơn vị thi công sẽ gia cố lại đảm 

bảo bờ bao ổn định trong suốt quá trình thi công. Tại mỗi ô chứa sẽ bố trí 6 đường ống, mỗi 

đường ống được bố trí bằng ống nhựa PVC D280, dài 5 m để nước thải chảy qua, nước thải 

từ ô chứa 1 chảy qua ô chứa 2 sau đó chảy qua ô lắng rồi thoát ra ngoài môi trường bằng 

rãnh dẫn nước thải.  

+ Ô lắng: bố trí 1 ô lắng có diện tích là 3,58 ha. 

• Rãnh dẫn nước thải: bố trí 1 rãnh dẫn nước thải từ ô lắng thoát ra kênh Quan Chánh 

Bố với các thông số kỹ thuật như sau: chiều rộng rãnh thoát nước: 1,5 m, chiều cao 

rãnh thoát nước: 0,4 m.  

+ Với bãi đổ thải có dạng hình chữ nhật, diện tích 40,18 ha = 401.800 m2, chiều cao 

giới hạn đổ chất nạo vét là 1,5 m. Khối lượng bùn nạo vét của Dự án là 85.016m3, do đó 

chiều cao lớp bùn đổ thải được tính toán như sau: 

V = S x h => h =
𝑉

𝑆
= 

85.016

401.800
 = 0,212 m 

=>  Lớp bùn đổ thải được tính toán có chiều cao là 0,212 m, bãi đổ thải hiện tại đã có 

bờ bao cao trung bình 1,66 m (tính từ mặt bằng khu đổ bùn đến đỉnh bờ bao, do đó lượng 

bùn thải đổ vào không ảnh hưởng đến bờ bao hiện hữu).  

Lượng bùn bơm lên bãi chứa theo ngày trong suốt thời gian triển khai thi công 

=0,212m/105ngày = 0,002m/ngày. Với lượng bùn dâng lên trong ngày như trên bờ bao đảm 

bảo an toàn trong suốt thời gian thi công. 

Hiện tại bãi đổ thải đã có bờ bao để đảm bảo công tác lưu chứa bùn và phòng ngừa 

nước rò rỉ chảy tràn ra khu vực xung quanh. 

Bố trí ô lắng để lắng nước chảy tràn từ 2 ô chứa bùn để giảm thiểu độ đục trong nước. 

Khi nước chảy đến vị trí ô lắng thì phần lớn chất nạo vét đã được lắng tại ô lắng của bãi đổ 

thải, chỉ có nước thoát ra ngoài môi trường. 

Rãnh thoát nước được bố trí có kích thước (d x r x c) 60m x 1,5m x 0,4m đảm bảo 

trong điều kiện bất lợi nước mưa có thể thoát ra từ ô lắng và hạn chế ảnh hưởng đến áp lực 

bờ bao. Gia cố rãnh thoát nước bãi đổ thải bằng cừ tràm, tấm bạt nhựa để đảm bảo khả năng 
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thoát nước cũng như sự cố sạt lở bờ bao bãi đổ thải tại vị trí xả nước, đắp đất bên dưới rãnh 

thoát nước đến cao trình +1 m so với mặt đất tự nhiên để giúp giảm thiểu độ đục trong nước 

rò rỉ. 

Thực hiện kiểm tra định kỳ, gia cố bờ bao để tránh nước rò rỉ thoát ra môi trường khi 

chưa được lắng, giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh. Kèm theo đó đơn vị thi 

công sẽ bố trí cán bộ kỹ thuật kiểm tra bờ bao, gia cố các vị trí xung yếu (nếu có) trong suốt 

quá trình thi công. 

Công trình thu gom, xử lý nước mưa 

Khu vực nạo vét 

Tạo đường thoát nước mưa sơ bộ cho các khu vực xung quanh điểm nạo vét chảy về 

kênh Quan Chánh Bố, không cho nước mưa chảy vào khu vực nạo vét. 

Đối với nước mưa rơi vào hố đang nạo vét, dùng máy bơm, bơm thoát nước vào kênh 

Quan Chánh Bố. 

 

Hình 4. 5 Quy trình thu gom nước mưa khu vực nạo vét 

Khu vực bãi đổ thải 

Nước mưa tại bãi đổ thải một phần sẽ tự thấm, một phần sẽ được chảy tràn qua ô lắng, 

sau đó thoát ra kênh Quan Chánh Bố bằng rãnh thoát nước chung với nước thải bãi đổ thải. 

 

 

 

 

Hình 4. 6 Quy trình thu gom, sơ đồ thoát nước mưa khu vực bãi đổ thải 

− Biện pháp giảm thiểu nước mưa chảy tràn từ quá trình thi công 
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Hố thu nước tại 

đáy điểm nạo vét 

 

Ô lắng 

Nước 

mưa 

Kênh Quan 

Chánh Bố 
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+ Đơn vị nạo vét thực hiện thi công nạo vét vào mùa khô. 

+ Thi công theo đúng tiến độ đã định, trong trường hợp trời mưa thì ngưng hoạt động. 

+ Thi công đến đâu vét sạch vật liệu đến đó, không để rơi vãi tồn tại vật liệu tại khu 

vực đã nạo vét xong. 

+ Tạo đường thoát nước mưa sơ bộ cho các khu vực xung quanh điểm nạo vét chạy về 

kênh Quan Chánh Bố, không cho nước mưa chảy vào khu vực nạo vét. 

+ Trường hợp nước còn đọng lại trong  tại khu vực nạo vét thì đơn vị thi công sẽ dùng 

máy bơm nước để bơm nước ra khu vực thấp hơn. 

− Biện pháp giảm thiểu nước mưa chảy tràn tại bãi đổ thải 

+ Do hoạt động thi công chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nên rãnh thoát nước mưa 

không bê tông hóa, kích thước đảm bảo tiêu thoát nước nhanh, không bị ứ đọng bề mặt. 

+ Trên diện tích khu đất, ưu tiên bố trí đổ thải ở các khu vực cao ráo nước. 

+ Thi công theo đúng tiến độ đã định, trường hợp gặp trời mưa thì ngưng hoạt động. 

+ Nước mưa một phần sẽ tự thấm, một phần sẽ chảy tràn theo địa hình vào ô lắng và 

thoát ra ngoài môi trường. 

1.2. Về công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh 

− Chất thải rắn sinh hoạt 

• Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân tham gia thi công tại công trường. 

− Chất thải rắn thông thường 

• Bùn thải từ quá trình nạo vét 2 bến phà. 

− Chất thải nguy hại 

• Dầu nhớt thải trong quá trình hoạt động máy móc, thiết bị tại công trường. 

Đánh giá dự báo các tác động 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân tham gia thi công tại công trường được chia 

thành 2 loại chính: 

− Chất thải hữu cơ: thức ăn thừa, hư hỏng như rau, thịt, củ, quả,…. 

− Chất thải vô cơ: giấy, bìa carton, vỏ chai,… 

Bến phà Kênh Tắt 
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Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng thì 

trung bình lượng xả thải khoảng 0,8 kg/người/ngày. Tổng số nhân sự tại dự án là 15 người. 

Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại dự án như sau: 

QCTRSHKT = 0,8 kg/người/ngày x 15 = 12 kg/ngày 

Bến phà Láng Sắt 

Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng thì 

trung bình lượng xả thải khoảng 0,8 kg/người/ngày. Tổng số nhân sự tại dự án là 15 người. 

Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại dự án như sau: 

QCTRSHLS = 0,8 kg/người/ngày x 15 = 12 kg/ngày 

=> Tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn thi công ở 2 bến phà là: 

QCTRSH = QCTRSHKT + QCTRSHLS =12 kg/ngày + 12 kg/ngày = 24 kg/ngày 

Chất thải rắn sinh hoạt có hàm lượng chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, đây là môi 

trường thuận lợi để các vật mang mầm bệnh sinh sôi, phát triển như ruồi, muỗi, chuột, 

gián,… nếu chất thải rắn này không được thu gom và quản lý hợp lý. Các sinh vật gây bệnh 

này tồn tại và phát triển gây ra các dịch bệnh. 

Chất thải rắn thông thường  

Bùn thải từ quá trình nạo vét 2 bến phà 

Theo phương án thi công của 2 bến phà thì diện tích nạo vét là 34.550 m2, tổng khối 

lượng vật liệu nạo vét là 85.016 m3 với thành phần ô nhiễm chủ yếu là các mùn bã hữu cơ 

được thu gom vào bãi đổ thải Long Khánh. 

Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ quá trình vận hành, sử dụng máy móc thiết bị 

thi công nạo vét. 

Thành phần tải lượng: theo kết quả Nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu lỏng 

(Trung tâm khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự - Bộ quốc phòng, 2002) cho thấy lượng 

dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung bình 7 lít/lần thay, 

chu kỳ thay dầu nhớt và bảo dưỡng máy móc trung bình từ 3-6 tháng tùy thuộc vào cường 

độ hoạt động của phương tiện. 

Với số lượng máy móc, phương tiện tham gia thi công sử dụng nhiên liệu dầu là 5 

phương tiện (bảng 4.4 chương IV), tổng thời gian thi công 2 bến phà là 105 ngày với tần 

suất thay dầu nhớt là 3 tháng/lần thì tạm tính chu kỳ thay nhớt cho mỗi phương tiện trong 

quá trình thi công là 1 lần, do đó lượng dầu thải phát sinh là 11,67 lít dầu thải/tháng. Các 

chất thải nguy hại khác như giẻ lau dính dầu nhớt ước tính phát sinh khoảng 1 kg/tháng. 

Bảng 4. 3 Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công 
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STT Chủng loại Mã số CTNH Khối lượng phát sinh 

1 Dầu, nhớt thải 17 07 03 11,67 lít/tháng 

2 Giẻ lau dính dầu nhớt 18 02 01 1 kg/tháng 

Công trình thu gom và biện pháp xử lý chất thải 

Chất thải rắn sinh hoạt 

− Lập nội quy công trường yêu cầu nhân viên không xả rác bừa bãi.  

− Đối với công nhân vận hành máy: trang bị sọt đựng rác dung tích 5 lít để thu gom 

toàn bộ rác thải phát sinh trong ca làm việc. Cuối ngày, thu gom và thuê đơn vị có chức 

năng đến thu gom, xử lý. 

− Tại khu vực nhà thuê, bố trí 1 thùng chứa rác dung tích 120 lít có nắp đậy để thu 

gom toàn bộ rác thải tại dự án. Chất thải rắn sinh hoạt của dự án được đơn vị có chức năng 

đến thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

Chất thải nguy hại 

− Dầu nhớt thải thay định kỳ, giẻ lau dính dầu: đơn vị thi công nạo vét bố trí 2 thùng 

rác 30 lít có nắp đậy để thu gom chất thải nguy hại và được chứa trong kho chất thải nguy 

hại có kết cấu nhà tôn tiền chế 2 m2 (DxRxC = 2x1x2 m), sau đó chuyển giao cho đơn vị 

có chức năng đến thu gom và xử lý sau khi kết thúc quá trình thi công.  

Chủ dự án cam kết sẽ lưu giữ và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, 

vận chuyển xử lý theo đúng quy định tại TT 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của 

BTNMT. 

1.3. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Nguồn phát sinh 

− Bụi, khí thải từ phương tiện nạo vét. 

− Bụi từ bãi đổ thải. 

Đánh giá, dự báo các tác động 

Bụi, khí thải từ hoạt động đắp bờ bao và phương tiện nạo vét  

 Trong quá trình thi công nạo vét phát sinh khí thải của động cơ của các thiết bị trên 

phương tiện nạo vét. 

Nhiên liệu sử dụng cho các loại phương tiện, máy móc sử dụng để thi công nạo vét chủ 

yếu là dầu DO. Việc đốt cháy nhiên liệu này để máy móc, thiết bị hoạt động sẽ phát sinh ra 

các khí thải độc hại gây ô nhiễm môi trường như: CO, SO2, NO2, TSP,… gây ảnh hưởng 

trực tiếp tới công nhân làm việc tại công trường cũng như các khu vực lân cận. 
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 Bảng 4. 4 Danh mục máy móc, thiết bị thi công 

STT Loại thiết bị Số lượng Nhiên liệu sử dụng 

(DO) cho 1 ca làm việc 

(lít) 

1 
Máy đào gầu dây (thể tích gầu  ≥  1.6 

m3) 
1 113 

2 
Tàu kéo ≥ 360cv 

1 202 

3 
Thiết bị vận chuyển bùn đất nạo vét (sà 

lan  ≥  400T) 
3 - 

5 
Tàu hút bùn (công suất  ≥  585cv) 

1 573 

6 
Ca nô (công suất 75cv) 

1 14 

7 
Máy phát điện lưu động (công suất 

62,5kVA) 
1 36 

Tổng cộng 8 938  

(Nguồn: Thống kê số liệu của dự án và Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của 

Bộ Xây dựng) 

Tải lượng chất ô nhiễm trong khí thải được tính toán dựa vào nhiên liệu tiêu thụ. Tổng 

lượng nhiên liệu tiêu thụ của các thiết bị trong 1 ca làm việc (1 ca = 8 giờ) là 938 lít/ca  = 

117,25 lít/giờ tương đương 99,66 kg/giờ (tỷ trọng 1 lít dầu = 0,85 kg) 

Theo hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế thế giới WHO, tải lượng các chất ô nhiễm không 

khí của động cơ DO trên các phương tiện giao thông thủy được tính toán như sau: 

Bảng 4. 5 Tải lượng ô nhiễm từ phương tiện giao thông thủy sử dụng DO 

Loại động cơ Bụi CO SO2 NOx VOC 

Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 0,94 0,05 18S 11,8 0,24 

Lượng nhiên liệu sử 

dụng trong 1 giờ 

(tấn/giờ) 
0,099 

Tải lượng chất ô nhiễm 0,093 0,005 0,089 1,168 0,024 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution Park I–WHO, Geneva, 1993) 

− Trong quá trình vận chuyển, tác động có thể gây ra ô nhiễm không khí do khí thải 

từ hoạt động của phương tiện vận chuyển.  
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+ Bùn đất nạo vét được sà lan đặt máy đào gầu dây đưa lên sà lan vận chuyển. Sà lan 

vận chuyển sẽ di chuyển từ khu vực nạo vét đến bãi đổ thải. Tuyến đường di chuyển của 

các sà lan vận chuyển: xuất phát từ khu vực thi công đi đến vị trí bãi đổ thải, kế tiếp bùn 

nạo vét sẽ được pha với nước với tỷ lệ nước:bùn là 1:1, sau đó được tàu hút bơm lên bãi đổ 

thải bằng ống dẫn.  

+ Sà lan chở bùn di chuyển với tốc độ khoảng 20 km/h, cự ly từ bến phà Kênh Tắt đến 

vị trí bãi đổ thải khoảng 5,0 km. Thời gian để di chuyển được tính như sau:  

tKT = 
5,0

20
 = 0,25 giờ = 15 phút 

Thời gian di chuyển một chuyến vừa đi vừa về: t = 15 + 15 = 30 phút 

Thời gian tàu hút bơm bùn nạo vét lên bãi đổ thải khoảng 65 phút 

=> Tổng thời gian cho một lần vận chuyển tại bến phà Kênh Tắt là khoảng 95 phút. 

+ Sà lan chở bùn di chuyển với tốc độ khoảng 20 km/h, cự ly từ bến phà Láng Sắt đến 

vị trí bãi đổ thải khoảng 15 km. Thời gian để di chuyển được tính như sau:  

tLS = 
15

20
 = 0,75 giờ = 45 phút 

Thời gian di chuyển một chuyến vừa đi vừa về: t = 45 + 45 = 90 phút. 

Thời gian tàu hút bơm bùn nạo vét lên bãi đổ thải khoảng 65 phút. 

=> Tổng thời gian cho một lần vận chuyển tại bến phà Láng Sắt là khoảng 155 phút. 

Trong trường hợp thời tiết không thuận lợi, sà lan chở bùn sẽ điều chỉnh tốc độ di 

chuyển phù hợp và an toàn với tình hình thực tế. 

Tổng khối lượng bùn nạo vét khoảng 85.016 m3 (bến phà Kênh Tắt khoảng 54.707 m3 

và bến phà Láng Sắt khoảng 30.309 m3). Với thời gian thi công khoảng 105 ngày (60 ngày 

đối với bến phà Kênh Tắt và 45 ngày đối với bến phà Láng Sắt), trung bình nạo vét khoảng 

911 m3/ngày (đối với bến phà Kênh Tắt) và khoảng 673 m3/ngày (đối với bến phà Láng Sắt). 

Quá trình vận chuyển sử dụng sà lan có dung tích chứa là 400 m3, trung bình mỗi ngày có 5 

chuyến vận chuyển, tương đương 10 lượt cả đi và về (đối với bến phà Kênh Tắt) và trung 

bình mỗi ngày có 3 chuyến vận chuyển, tương đương 6 lượt cả đi và về (đối với bến phà 

Láng Sắt) ra vào khu vực dự án. 

Nhận xét:  

Mức thải trên được tính toán trong điều kiện các thiết bị đồng thời hoạt động. Trên 

thực tế, để tiến hành thi công nạo vét, dự án thi công từng đoạn, sử dụng sà lan đặt gầu để 

múc chất nạo vét và tàu kéo các sà lan chở chất nạo vét rồi di chuyển đến vị trí bãi đổ thải 

để tiến hành bơm hút chất nạo vét vào khu vực bãi đổ thải. Ngoài ra khu vực thi công rộng, 

thoáng và cách xa nhà dân nên bụi và khí thải sẽ nhanh chóng được pha loãng. Do vậy các 

tác động có thể của khí thải phát sinh trong quá trình nạo vét và vận chuyển là không đáng 

kể. Chất lượng môi trường không khí ngay tại khu vực không bị ảnh hưởng.. 
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Hiện tại, đa phần các phương tiện này đều được kiểm định chất lượng và đăng kiểm 

theo định kỳ đảm bảo tiêu chuẩn xả thải vào môi trường đối với bụi và khí thải của động cơ 

mới được phép lưu hành. Điều đó cho thấy, vấn đề khí thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu 

của các phương tiện phục vụ thi công dự án thực chất là không đáng ngại và không ảnh 

hưởng quá lớn tới môi trường không khí trong khu vực. 

Bụi, cát bay từ bãi đổ thải 

Theo AIR CHIEF: Cục môi trường Mỹ, năm 1995 thì hệ số phát thải do các đống vật 

liệu và hệ số ô nhiễm bụi (E) khuyếch tán từ quá trình được tính toán dựa theo công thức 

sau: 

E = k(0,0016)
(

𝑈

2,2
)1,3

(
𝑀

2
)1,4

 

Trong đó: 

E: hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 

k: hệ số không thứ nguyên cho kích thước bụi (k = 0,35) 

U: tốc độ gió trung bình khu vực dự án (m/s) (chọn U = 2,5 m/s) 

M: độ ẩm của vật liệu (85%) 

Khi đó ta có: 

E = 0,35(0,0016)
(

2,5

2,2
)1,3

(
0,85

2
)1,4

 = 0,00219 (kg/tấn) 

Thay số, ta được E = 0,00219 kg/tấn 

Tổng khối lượng bùn nạo vét là 85.016 m3 = 85.016 tấn (bến phà Kênh Tắt khoảng 

54.707 m3 và bến phà Láng Sắt khoảng 30.309 m3), với hệ số ô nhiễm là 0,00219 kg/tấn. 

Tổng lượng bụi phát sinh vào không khí trong quá trình nạo vét là: 

85.016 tấn x 0,00219 kg/tấn = 186,19 kg 

Tổng thời gian nạo vét 2 bến phà khoảng 105 ngày (60 ngày đối với bến phà Kênh Tắt 

và 45 ngày đối với bến phà Láng Sắt), trung bình nạo vét khoảng 911 m3/ngày (đối với bến 

phà Kênh Tắt) và khoảng 673 m3/ngày (đối với bến phà Láng Sắt), lượng bụi phát sinh mỗi 

ngày được tính như sau:  

L = 911 tấn x 0,00219 kg/tấn + 673 tấn x 0,00219 kg/tấn = 3,47 kg/ngày = 0,14 kg/giờ 

= 140.000 mg/giờ 

Diện tích bãi đổ thải (tính cho ô chứa 1 và ô chứa 2) là 40,18 ha = 401.800 m2. Khi đó, 

nồng độ bụi phát sinh tại bãi đổ thải được tính theo công thức: 

C = 
𝐿

𝑉
 = 

𝐿 𝑥 3

𝑆 𝑥 𝐻
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Trong đó:  

C: nồng độ bụi (mg/m3.giờ) 

L: tải lượng bụi (mg/giờ) 

V: thể tích bề mặt bị tác động (m3) 

V = 
𝑆 𝑥 𝐻

3
 = 

𝑆 𝑥 𝐻

3
=  

401.800 𝑥 0,212

3
 = 28393,86 (m3) 

S: diện tích mặt bằng khu bãi đổ thải (bao gồm ô chứa 1 và ô chứa 2), S = 40,18 ha = 

401.800 m2 

H: chiều cao lớp bùn đổ thải (H=0,211 m) 

C  =  
𝐿

𝑉
  =  

140.000

28393,86
 = 4,93 (mg/m3/giờ) 

Nhận xét: 

Theo kết quả tính toán, nồng độ bụi phát sinh trong quá trình đổ thải là 1,2 mg/m3/giờ. 

Khi so với quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh thì nồng độ bụi phát sinh nằm trong quy chuẩn cho phép (so sánh với 

thông số tổng bụi lơ lửng (TSP) 4,93 mg/m3/giờ = 0.00493 µg/m3/giờ < 300 µg/m3/giờ). 

Hàm lượng bụi trong giai đoạn này thường có kích thước và trọng lượng tương đối 

lớn, độ ẩm cao do đó ít có khả năng phát tán xa vào không khí. Do đó, tác động này ảnh 

hưởng tới môi trường không khí xung quanh nhỏ hơn số liệu tính toán. 

Biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Bụi, khí thải từ hoạt động đắp bờ bao và phương tiện thi công nạo vét 

− Đối tượng chịu tác động chủ yếu là công nhân trực tiếp làm việc, dân cư xung quanh 

dự án. Khi bụi vào phổi sẽ gây kích thích cơ học dẫn đến phản ứng xơ hóa phổi, gây nên 

các bệnh về đường hô hấp. Song, do tính chất tác động trực tiếp, cục bộ và gián đoạn đối 

với lực lượng thi công trên công trường nên đơn vị thi công sẽ đảm bảo đầy đủ trang bị bảo 

hộ lao động cho công nhân nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe và năng lực làm việc của công 

nhân thi công và khoanh vùng thực hiện dự án để hạn chế các tác động. 

− Để hạn chế lượng bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động máy móc, thiết bị trong quá 

trình nạo vét, cần thực hiện như sau: 

+ Sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn sử dụng để giảm thiểu lượng bụi, 

khí thải phát sinh. 
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+ Các nhiên liệu sử dụng để vận hành các máy móc, thiết bị tại dự án là những loại nhiên 

liệu hạn chế gây ô nhiễm môi trường như dầu DO (0,05%S). 

+ Thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian vận chuyển, vệ sinh,... của các phương 

tiện vận chuyển bùn nạo vét, không vận chuyển trong thời gian nghỉ ngơi (từ 11 giờ đến 13 

giờ và từ 17 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau), tránh tập kết vật liệu vào cùng thời điểm để hạn 

chế ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực xung quanh 

dự án; 

+  Không được chở quá tải trọng quy định. 

− Bên cạnh đó còn có phát sinh mùi hôi từ bùn nạo vét, cần có các biện pháp hạn chế 

như sau: 

+ Công nhân sẽ được trang bị khẩu trang, găng tay, nón và các dụng cụ bảo hộ lao động 

khác khi bắt đầu ca làm việc. 

+ Trong quá trình nạo vét, một khối lượng trầm tích hữu cơ, trầm tích sét dưới dạng bùn 

đất sẽ được đưa lên khỏi mặt nước gây phát sinh mùi hôi và phát tán vào môi trường xung 

quanh tại khu vực nạo vét và khu vực bãi đổ thải nguyên nhân do quá trình phân hủy các 

trầm tích, mùn hữu cơ tạo ra các khí như CH4, H2S,… làm ảnh hưởng tới sức khỏe công 

nhân làm việc tại bến tàu. 

+ Tuy nhiên, khu vực nạo vét và khu vực bãi đổ thải có không gian rộng thoáng, dân cư 

sống cách xa, đồng thời công nghệ sử dụng để nạo vét là tàu hút nên tác động chỉ xảy ra 

cục bộ (tại khu vực hút), mức độ tác động đến môi trường xung quanh là nhỏ. 

Bụi, cát bay từ bãi đổ thải 

− Lượng bụi, cát bay phát sinh tại bãi đổ thải được tính toán ở mức rất nhỏ so với quy 

chuẩn. Ngoài ra khu vực bãi đổ thải rộng, thoáng nên bụi cát sẽ nhanh chóng được pha 

loãng vào không khí. 

− Hiện tại trên bãi đổ thải đã có số lượng lớn lác mọc dại, chiều cao từ 0,5 – 1,0m. 

Lượng bùn bơm bùn lên bãi sẽ không làm ảnh hưởng đến sự sinh sôi phát triển của chúng. 

Đây là một nhân tố quan trọng trong việc đảm bảo không xảy ra cát bay của bãi chứa bùn. 

− Ngoài ra thời gian lớp bùn khô và lớp đất trên mặt bắt đầu bong tróc và phát sinh 

bụi bay vào không khí khá lâu, khi đó tại khu vực bãi đổ thải đã được bao phủ bởi những 

loại cỏ dại mới mọc xung quanh, qua đó giúp hạn chế được tình trạng bụi bay vào không 

khí vào mùa khô. 
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Hình 4. 7 Bãi chứa bùn hiện hữu 

1.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh 

• Tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động thi công. 

Các nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn trong giai đoạn thi công phát sinh chủ yếu từ thiết bị 

và phương tiện tham gia thi công diễn ra từ các hoạt động chính sau:  

− Nguồn phát sinh: tiếng ồn do hoạt động của các phương tiện vận tải và các máy móc 

thiết bị thi công nạo vét. 

− Mức ồn: căn cứ danh mục các loại máy móc thiết bị tại chương I, có thể thấy nguồn 

phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ các nhóm máy móc thiết bị chính là tàu hút bùn, tàu kéo, ca 

nô, máy phát điện,… 

− Các công việc chủ yếu bao gồm: nạo vét bùn bến phà, với sự hỗ trợ của nhiều phương 

tiện thiết bị tham gia đồng thời (tàu hút bùn, tàu kéo, cần cẩu,…). Thời gian thi công bến 

phà Kênh Tắt khoảng 60 ngày, bến phà Láng Sắt khoảng 45 ngày và yêu cầu tập trung nhiều 

phương tiện thiết bị nhất. Do vậy mức ồn của nguồn hoạt động này thường cao nhất. 
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Cảnh quan và dọn dẹp: bao gồm các hoạt động lắp đặt các hạng mục phụ trợ như biển 

báo giao thông, cột mốc và dọn dẹp nền thường không sử dụng các thiết bị lớn. Do đó, mức 

độ ồn, rung thường thấp nhất. 

Đánh giá dự báo các tác động 

Tiếng ồn phát sinh trong thi công là việc bất khả kháng. Dự báo mức ồn phát sinh được 

xác định dựa trên mức ồn điển hình của các thiết bị, phương tiện và công thức tính mức ồn 

phát sinh từ các hoạt động thi công được trích dẫn từ tài liệu Môi trường không khí (Phạm 

Ngọc Đăng, NXB KHKT, 2003). 

Nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ hoạt động của thiết bị nạo vét bao gồm gầu, sà 

lan, tàu hút bùn, máy phát điện…Mỗi thiết bị có thể gây ồn đến cường độ 90dBA ở cự ly 

10 m. Nếu các thiết bị này hoạt động đồng thời, tiếng ồn do chúng gây ra sẽ cộng hưởng, 

tức là cường độ ồn tổng cộng có thể lên đến 97 – 98dBA.  

Có thể dự báo ảnh hưởng của tiếng ồn theo các khoảng cách trong khu vực công 

trường (Tài liệu tham khảo: Phạm Ngọc Đăng - Môi trường không khí, NXB Khoa học kỹ 

thuật, 1997) như sau: 

Li = Lp - ΔLd - ΔLc 

Trong đó: 

Lp: độ ồn tại điểm cách nguồn 15 m. 

ΔLd: mức giảm độ ồn ở khoảng cách d và được tính theo công thức sau: 

ΔLd = 20.lg [(r2/r1)](1+ a) (dBA) 

a: hệ số tính đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình. Do mặt nước khu vực được coi 

là trống trải, không có cây cối nên a = 0. 

r: khoảng cách từ nguồn đến điểm đo, r = 15 m. 

ΔLc: mức độ giảm độ ồn khi đi qua vật cản. Ở đây tính trong trường hợp không có vật cản, 

ΔLc = 0 (dBA). 

Từ công thức trên có thể tính được độ ồn do phương tiện khai thác và vận chuyển bùn 

gây ra theo các khoảng cách như sau: 
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Bảng 4. 6 Khoảng cách gây ồn từ các phương tiện, máy móc 

STT Nguồn gây ồn 
Khoảng cách 

15 m 20m 50m 

1 Tàu hút bùn 89 85,5 76,5 

2 Sà lan, tàu kéo 83 79 69 

3 Ca nô 79 77 66 

QCVN 26:2010/BTNMT – 

Khu vực thông thường 
70 dBA 

Tiêu chuẩn vệ sinh an 

toàn lao động: 

3733/2002/QĐ-BYT 

85 dBA 

(Nguồn: Môi trường không khí - Phạm Ngọc Đăng. NXB Khoa học và kỹ thuật) 

Nhận xét: từ kết quả trên cho thấy: 

- Ở vị trí cách nguồn ồn 15 m, mức ồn phát sinh do các phương tiện thi công vượt quy 

chuẩn cho phép 1,05 lần đối với môi trường lao động và 1,11 – 1,27 lần đối với môi trường 

không khí xung quanh. 

- Ở vị trí cách nguồn ồn từ 50 m trở lên thì mức ồn của tất cả các phương tiện thi công 

nằm trong quy chuẩn cho phép đối với môi trường lao động. 

Tiếng ồn cao hơn quy chuẩn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động như gây 

mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động, sức 

khỏe của người chịu tác động. Tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ cao trong thời gian dài sẽ 

làm thính lực giảm sút, dẫn tới bệnh điếc. 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động 

của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu hết các bộ 

phận trong cơ thể người. Các tác động này được thể hiện cụ thể ở các dãy tần số khác nhau 

và được thể hiện qua bảng sau: 

 Bảng 4. 7 Tác động của tiếng ồn có cường độ cao với sức khỏe con người 

Mức ồn (dBA) Tác dụng lên người nghe 

0 Ngưỡng nghe thấy 

100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp tim 
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Mức ồn (dBA) Tác dụng lên người nghe 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

120 Ngưỡng chói tai 

130 ÷ 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa làm yếu xúc giác và cơ bắp 

140 Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên 

150 Nếu nghe lâu sẽ thủng màng tai 

160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 

190 Chỉ nghe trong thời gian ngắn đã nguy hiểm 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 2003) 

Tiếng ồn từ các hoạt động thi công cảnh quan và dọn dẹp 

Các hoạt động thi công cảnh quan và dọn dẹp có khối lượng nhỏ, chủ yếu là dọn dẹp 

và lắp đặt biển báo giao thông. Vì vậy, mức ồn phát sinh không lớn và thời gian tác động 

ngắn. 

Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

− Có chế độ điều tiết các phương tiện, máy móc, thiết bị phù hợp. 

− Không sử dụng xe, máy móc, thiết bị quá cũ để vận chuyển và thi công công trường 

để hạn chế phát thải khí thải và tiếng ồn. 

− Hạn chế sử dụng một lúc trên công trường nhiều máy móc, thiết bị thi công có độ 

gây ồn lớn vào cùng một thời điểm để tránh tác động cộng hưởng của tiếng ồn.  

− Bố trí thời gian làm việc hợp lý, hạn chế bóp còi xe, tránh làm việc vào giờ nghỉ của 

người dân. 

− Thiết bị máy móc xây dựng luôn được kiểm tra kỹ thuật và sẽ hoạt động trong tình 

trạng tốt để đạt các tiêu chuẩn về phát sinh tiếng ồn và độ rung. 

− Xe cơ giới, các thiết bị thi công mà đơn vị thi công sử dụng phải còn trong thời gian 

kiểm định. Biện pháp kiểm tra này mang lại hiệu quả xử lý khá cao và có thể đạt từ 95-

100% hạn chế ở mức tối đa gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực. 

− Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân khi tiếp xúc với những vị trí phát sinh tiếng 

ồn lớn: nút chống ồn, tai đeo chống ồn,… 

− Kiểm tra tiếng ồn, giám sát định kỳ về tiếng ồn trong quá trình thi công, vận chuyển 

tại các vị trí đi qua khu vực dân cư, nếu phát hiện tiếng ồn lớn mức cho phép của quy chuẩn 

phải yêu cầu đơn vị thi công khắc phục trước khi tiếp tục thi công. 

1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Nguồn phát sinh 
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• Sự cố sạt lở bờ kênh 

• Sự cố sạt lở trong quá trình đổ và chứa bùn. 

• Tai nạn giao thông do quá trình vận chuyển. 

• Tai nạn lao động tại công trường. 

• Cản trở giao thông đường thủy. 

• Tác động khi thi công. 

Đánh giá, dự báo các tác động 

Sự cố sạt lở bờ kênh 

Trong quá trình thi công, sự cố sạt lở bờ kênh có thể xảy ra suốt dọc tuyến kênh, khả 

năng cao ở những vị trí xung yếu của tuyến kênh, do tác động cộng hưởng của nhiều yếu tố 

như đặc điểm địa chất long kênh, hoạt động thi công nạo vét kênh và tác động của dòng chảy 

trên kênh. Đặc biệt, nguy cơ sạt lở bờ kênh sẽ tăng cao khi thời tiết xấu, mưa nhiều, tốc độ 

dòng chảy trên kênh tăng. 

Do đó, trong quá trình thi công, đơn vị thi công cần có những biện pháp phòng ngừa, 

xử lý kỹ thuật, các biện pháp gia cố bờ kênh tại vị trí xung yếu dựa trên các kết quả khảo sát 

thực địa để ngăn ngừa sự cố sạt lở xảy ra. Qua khảo sát hiện trạng thực tế thì suốt dọc tuyến 

kênh chủ yếu là cây, vườn, ao nuôi của người dân,… khi xảy ra sự cố sạt lở có thể dẫn đến 

hậu quả nghiêm trọng nên đơn vị thi công cần thực hiện các biện pháp thi công phù hợp để 

đảm bảo an toàn. 

Sự cố sạt lở trong quá trình đổ bùn vào bãi đổ thải 

Bãi đổ thải là nơi chứa bùn nạo vét được bơm lên từ tàu hút trong quá trình thi công 2 

bến phà. Bãi đổ thải đã được thi công hoàn thiện để phục vụ dự án trước khi đổ bùn đổ thải 

lên nên khả năng xảy ra sự cố là không cao. Tuy nhiên, đơn vị thi công sẽ thực hiện gia cố 

bờ bao vào các vị trí xung yếu và các biện pháp an toàn nhằm ngăn ngừa những sự cố có thể 

xảy ra gây ảnh hưởng đến hoạt động nuôi tôm của người dân tại khu vực xung quanh.  

Tai nạn giao thông do quá trình vận chuyển 

Khi dự án tiến hành thi công sẽ kéo theo tăng mật độ các phương tiện giao thông phục 

vụ cho công trình, phương tiện đi lại của công nhân,… có thể sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt 

động giao thông của khu vực như gây ùn tắc, tăng tai nạn giao thông trên tuyến đường. 

Tai nạn lao động tại công trường 

Hoạt động của công nhân tham gia thi công tại công trình nếu không cẩn thận, tuân thủ 

theo quy định sẽ gây ra những tai nạn lao động rất nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến tính mạng 

của công nhân, cụ thể như: 

− Té ngã trong quá trình thực hiện nạo vét, bơm vật liệu nạo vét. 
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− Làm việc trong thời tiết không đảm bảo (mưa lớn, gió to, nắng nóng,…) 

Cản trở giao thông đường thủy 

Hoạt động nạo vét của các phương tiện tham gia thi công sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt 

động lưu thông của các phương tiện trên kênh Quan Chánh Bố trong suốt quá trình thi công. 

Tác động khi thi công: 

− Tác động đến môi trường lý – hóa 

+ Về chất lượng nước: trên cơ sở thời gian và kế hoạch thi công đã nêu trong chương 

I, có thể thấy tác động đến chất lượng nước ngắn hạn và trên diện hẹp,… 

+ Về chất lượng đất: vật liệu đào rơi vãi trong quá trình vận chuyển và thi công chỉ làm 

thay đổi phần mặt, tập trung xung quanh tuyến vận chuyển và lân cận khu vực thi công 

không làm thay đổi đặc điểm thổ nhưỡng, chất lượng đất. 

+ Không khí: với đặc điểm chất lượng không khí khu vực thi công hiện khá trong lành 

(xem đánh giá chất lượng không khí xung quanh tại chương II) tác động của bụi, khói, khí 

thải trong quá trình thi công không đáng kể, chủ yếu là lân cận khu vực công trường. 

− Tác động đến hệ sinh thái: 

+ Tác động của hoạt động nạo vét: suy giảm chất lượng nước ảnh hưởng tới thủy sinh, 

độ đục, pH và hàm lượng một số chất ô nhiễm khác trong nước tại khu vực nạo vét có thể 

tăng lên do bùn đáy bị xáo trộn trong quá trình nạo vét. Chất lượng nước kênh tại vị trí thi 

công cũng có thể bị suy giảm do tác động của dòng chảy sinh ra từ nước mưa kéo theo vật 

liệu từ khu vực tạm trữ vật liệu chảy tràn xuống sông hoặc do nước rỉ ra từ các bãi tập kết 

tạm vật liệu. 

+ Chất lượng nước bị suy giảm sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thủy sinh. Tác động này có 

thể kiểm soát được bằng biện pháp thi công (như đắp đê quay tại khu vực nạo vét, trộn vôi 

để kiểm soát độ pH của nước rỉ từ các bãi vật liệu). 

+ Tác động đến tài nguyên sinh vật: khi tiến hành nạo vét cần lưu ý đến tác động đối 

với động thực vật trong khu vực này. Cây xanh, thảm thực vật, thủy sinh, một số cá thể động 

vật hoang dã, có thể bị xáo trộn, làm hại nếu chúng xuất hiện gần khu vực thi công nếu công 

nhân thiếu ý thức. Chất thải từ thi công, chất thải từ nhà thuê, đặc biệt là các loại chất độc 

hại và rác thải nhựa nếu bị thải bỏ hoặc rò rỉ vào kênh có thể gây cản trở sự sinh trưởng của 

các loài thủy sinh và nguồn lợi thủy sản trong khu vực. Rủi ro này ở mức trung bình và có 

thể kiểm soát được do số lượng công nhân có hạn, chỉ tập trung ở một số khu vực nhỏ dọc 

tuyến thi công. 

− Tác động đến an toàn cộng đồng trong các tác động xã hội 
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+ Gián đoạn, xáo trộn giao thông đường thủy và đường bộ. Quá trình nạo vét sẽ gây 

gián đoạn giao thông trên tuyến kênh trong thời gian thi công. Những tác động này ở mức 

trung bình và có thể kiểm soát được. 

− Rủi ro, sự cố 

+ Rủi ro sụt, trượt đất gây mất an toàn: rủi ro sụt trượt trong mùa mưa gây ảnh hưởng 

đến công nhân thi công. Rủi ro này có thể giảm thiểu được, biện pháp giảm thiểu sẽ được 

trình bày ở phần sau. 

+ Rủi ro về an toàn và sức khỏe cho công nhân khi làm việc: nguy cơ đuối nước khi 

làm việc, côn trùng như rắn rết, ong, kiến,… có thể tấn công công nhân. Những tác động 

này ở mức thấp và có thể kiểm soát được, các biện pháp giảm thiểu sẽ được trình bày ở phần 

sau. 

Rủi ro về an toàn cho cộng đồng: tại khu vực thi công nạo vét, ven đường giao thông, 

hoạt động của máy móc thi công hoặc vật liệu, chất thải rơi từ trên cao xuống. 

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

Giảm thiểu sự cố sạt lở trong quá trình thi công  

− Trong quá trình thi công nạo vét, đơn vị thi công bằng tàu hút bùn có cọc định vị tàu 

cố định, kết cấu địa chất khu vực có sự liên kết cao. Vì vậy, tai nạn do sập lún bờ nghiêng 

là rất khó xảy ra. 

− Công nhân vận hành máy thường xuyên kiểm tra bờ nghiêng tầng nạo vét để có biện 

pháp giảm thiểu sự cố xảy ra. 

− Xây dựng bảng nội quy công trình và phổ biến cho toàn bộ người lao động nắm bắt, 

thực hiện. 

− Không sử dụng những phương tiện, máy móc không đảm bảo về kỹ thuật. 

− Khi sử dụng máy móc, phương tiện thi công phải tuân thủ các quy tắc về an toàn vận 

hành máy móc thiết bị. 

− Toàn bộ nhân lực thi công dự án đảm bảo được trang bị đầy đủ thiết bị an toàn, vật 

dụng và thiết bị bảo hộ lao động. 

− Trong quá trình hoạt động, nghiêm cấm những người không có nhiệm vụ đi vào khu 

vực nạo vét. 

Giảm thiểu sự cố sạt lở trong quá trình đổ, chứa bùn 

− Để tránh trường hợp sạt lở, đơn vị thi công sẽ bố trí cán bộ giám sát xuyên suốt trong 

quá trình bơm hút bùn lên bãi đổ thải. Trong trường hợp nếu có sự cố sạt lở xảy ra, chủ dự 

án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

+  Dừng ngay việc bơm hút bùn lên bãi đổ thải. 
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+ Xác định nguyên nhân sạt lở và tìm ra phương án khắc phục ngay lập tức (đắp đất 

khu vực sạt lở, cố định bằng xà cừ). 

+ Sau khi gia cố khu vực sạt lở, cử người túc trực thường xuyên để theo dõi, kiểm tra. 

+  Báo cho chủ dự án, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng biết để theo dõi và 

đưa ra phương án phòng ngừa. 

An toàn lao động 

Quá trình thi công tuân thủ quy phạm về an toàn lao động TCVN 5038-91 “Quy phạm 

kỹ thuật an toàn lao động”. Ngoài ra phải tuân thủ theo yêu cầu dưới đây: 

Quy định về an toàn lao động: 

− Phải thường xuyên hướng dẫn cho cán bộ và công nhân trên công trường nhận rõ 

công tác an toàn lao động là quyền lợi và trách nhiệm của mọi người. 

− Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy an toàn lao động tại thực tế. 

− Bố trí đầy đủ biển báo về giao thông, phân luồng giao thông khi cường độ thi công 

cao. 

Công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện: 

− Công tác kiểm tra giám sát về an toàn lao động phải được thực hiện thường xuyên 

trên công trường. 

− Cán bộ, công nhân khi ra hiện trường lao động phải được trang bị phòng hộ lao động 

cần thiết như mũ, giày, quần áo lao động, thiết bị phòng độc. 

− Khi làm việc trên cao ngoài yêu cầu chung người lao động phải mang dây an toàn. 

Trong thao tác phải theo dõi phía dưới, để đề phòng bất trắc có thể rơi dụng cụ, vật liệu 

xuống đất. 

− Lựa chọn đội ngũ công nhân lành nghề. 

− Xe máy thiết bị thi công phải đảm bảo vận hành tốt, nếu hư hỏng phải được sửa chữa 

kịp thời.  

− Khi đào đất không được để máy đào làm việc ở những những có người làm việc. 

Thợ lái máy phải chú ý tới máy đang đào, nếu có hiện tượng sụt lở thì ngay lập tức phải di 

chuyển máy đến nơi an toàn và báo cho cán bộ chỉ huy biết để xử lý. 

− Khi máy xúc đang làm việc không được để người đi lại trong vùng hoạt động của 

máy. 

− Khoảng cách từ máy đào đến mép hố đào phải được quy định trước khi thi công để 

an toàn cho người và máy, tránh mái đất bị trượt làm đổ máy. 

− Các dây dẫn trong công trường và của các thiết bị điện phải được bọc kín bằng vật 

liệu cách điện hoặc đặt ở độ cao an toàn và thuận tiện cho việc thao tác. 

− Đơn vị thi công phải trang bị và duy tu các thiết bị cấp cứu, y tế ở hiện trường cùng 

cán bộ y tế đảm bảo cấp cứu kịp thời trong quá trình thi công nếu xảy ra sự cố.  
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− Đơn vị thi công phải đảm bảo các dịch vụ cứu thương để vận chuyển kịp thời và an 

toàn cho bệnh nhân. Số điện thoại cấp cứu phải dán vào chỗ dễ thấy ở hiện trường. 

Giảm thiểu sự cố cháy nổ 

− Các nguyên vật liệu dễ cháy nổ được tập kết đúng nơi quy định và được che chắn 

theo quy định về an toàn PCCC. 

− Sử dụng an toàn điện trong khu vực. 

− Trang bị một số thiết bị cần thiết phục vụ công tác cứu hỏa, các thiết bị này phải có 

hướng dẫn sử dụng cụ thể kèm theo số điện thoại cứu hỏa nơi gần nhất. 

− Bố trí đầy đủ biển báo về giao thông, phân luồng giao thông thi cường độ thi công 

cao. 

− Các vị trí đặt kho chứa nhiên liệu phải cách xa các khu vực dễ gây cháy. 

− Công tác kiểm tra giám sát về phòmg chống cháy nổ phải được thực hiện thường 

xuyên trên công trường. 

Sự cố rò rỉ dầu: 

− Thường xuyên kiểm tra các thiết bị máy móc trước khi sử dụng nhầm tránh sự cố rò 

rỉ dầu gây ra. 

Trong trường hợp rò rỉ sẽ tiến hành khắc phục ngay. Dừng hoạt động thi công nạo vét 

và tiến hành kiểm tra máy móc, thiết bị. Khi đảm bảo an toàn mới được phép sử dụng. 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn kết thúc quá 

trình nạo vét 2 bến phà 

Giảm thiểu tác động đến hiện trạng giao thông 

− Đối với đoạn đường từ khu vực nạo vét đến khu vực bãi đổ thải được vận chuyển 

bằng tàu trong suốt quá trình thi công dự án. Vì vậy, sau khi kết thúc dự án, vẫn đảm bảo 

an toàn giao thông tuyến đường này. 

Giảm thiểu tác động đến chế độ thủy văn 

− Với mục tiêu của dự án là nạo vét luồng lạch chạy phà, đáy ponton, phao phụ và khu 

vực neo đậu phà của 2 bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt nên không làm suy giảm mực nước 

kênh trong mùa cạn. 

− Dự án có tác động tích cực đến chế độ thủy văn của khu vực như: tránh tình trạng 

bồi lắng hạn chế đường di chuyển của tàu phà, tạo mỹ quan thoáng mát sạch đẹp. 

Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái  

− Trong quá trình nạo vét, đơn vị nạo vét lập nội quy thu gom rác và phổ biến cho toàn 

thể công nhân, người lao động. Sau khi kết thúc dự án, rác thải sinh hoạt được thu gom toàn 

bộ nên đảm bảo không ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường sống của các loài động, 

thực vật thủy sinh. 
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− Sau khi kết thúc dự án, đơn vị nạo vét phối hợp với chủ đầu tư cùng chính quyền địa 

phương sẽ kiểm tra công trình và các công tác bảo vệ môi trường. Trường hợp các biện 

pháp giảm thiểu tác động môi trường chưa triệt để cam kết khắc phục hoàn toàn, đảm bảo 

vấn đề vệ sinh môi trường. 

Giảm thiểu tác động đến cảnh quan của bãi đổ thải 

− Sau khi kết thúc quá trình thi công nạo vét, đơn vị thi công sẽ xác định lại cao độ 

sau khi bơm và làm biên bản bàn giao lại cho UBND huyện Duyên Hải, UBND xã Long 

Khánh và Ban QLKKT tỉnh Trà Vinh quản lý. 

− Cam kết thực hiện đầy đủ và đúng các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu tác động 

của bãi thải đến môi trường trong suốt quá trình nạo vét. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Chủ dự án lập danh mục và kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường của dự án. Kinh phí có thể thay đổi tùy thuộc vào vật giá tại thời điểm thực hiện dự 

án. 

Kinh phí tính toán cho cả 2 bến phà như sau: 

Bảng 4. 8 Danh mục, kế hoạch và kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường của dự án. 

STT Danh mục công trình 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

Kế hoạch 

xây lắp, tổ 

chức thực 

hiện 

1 Nhà thuê  nhà 2 2.000.000 4.000.000 

Trong suốt 

quá trình thi 

công 

2 
Thùng chứa chất thải 

sinh hoạt 120 lít 
thùng 2 100.000 200.000 

3 Sọt đựng rác Cái 4 20.000 80.000 

4 Kho CTNH 2 m2 Kho 2 1.000.000 2.000.000 

5 
Thu gom, thuê đơn vị 

CTNH 
Lần 2 500.000 1.000.000 

Tổng 7.280.000   
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Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Chủ dự án sẽ giao cho phó giám đốc kỹ thuật kiêm phụ trách chung các vấn đề về môi 

trường: 

− Quản lý vấn đề an toàn lao động, an toàn sự cố sạt lở,… (việc thực hiện các biện 

pháp an toàn lao động của công nhân và sự cố). 

− Quản lý chất thải: 

− Chất thải rắn sinh hoạt: thống kê lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án 

theo thời gian (tháng). Tiến hành quản lý theo quy định và thu gom xử lý đúng quy định. 

− Chất thải rắn thông thường: công việc chủ yếu là thống kê khối lượng phát sinh theo 

thời gian (tháng). Tất cả phải được thu gom tập kết đúng quy định. 

− Chất thải nguy hại: chủ yếu là thực hiện công tác thu gom, đưa về khu vực lưu giữ 

tại kho CTNH và thống kê lượng chất thải phát sinh theo thời gian (tháng). Thực hiện việc 

chuyển giao xử lý đúng theo quy định hiện hành. 

− Phòng ngừa ứng phó các sự cố môi trường. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo  

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đã sử dụng phương pháp đánh 

giá phổ biến và đặc trưng cho các dự án đầu tư đã được công nhận và đang được sử dụng 

phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới. 

Quá trình khảo sát, điều tra, nghiên cứu và lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường đã tuân thủ theo đúng quy định hiện hành nên có độ tin cậy cao. 

Dưới đây là bảng tóm tắt nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy của các số liệu, kết 

quả đánh giá các tác động đã nêu trong báo cáo. 

Bảng 4. 9 Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá đã áp dụng 

STT 
Phương pháp 

đánh giá 
Phạm vi áp dụng Mức độ chi tiết Độ tin cậy 

1 

Phương pháp 

khảo sát thực 

địa 

Thực hiện khảo sát 

thực địa khu vực dự 

án. 

Đánh giá hiện trạng và 

xác định cụ thể các đối 

tượng có thể bị tác động 

bởi hoạt động của dự án 

Cao 

2 
Phương pháp 

liệt kê 

Liệt kê các tác động 

đến môi trường và 

kinh tế - xã hội từ 

các hoạt động của dự 

án 

Thống kê đầy đủ các tác 

động đến môi trường 

cũng như các yếu tố kinh 

tế - xã hội từ các hoạt 

động của dự án 

Trung 

bình 
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STT 
Phương pháp 

đánh giá 
Phạm vi áp dụng Mức độ chi tiết Độ tin cậy 

3 
Phương pháp 

thống kê 

Thu thập số liệu khí 

tượng thủy văn. 

Số liệu được thu thập từ 

Cục thống kê của địa 

phương 

Cao 

4 
Phương pháp 

kế thừa 

Tham khảo các kết 

quả nghiên cứu, báo 

cáo ĐTM của các dự 

án cùng loại 

Dựa trên các kết quả 

nghiên cứu và các báo 

cáo ĐTM của các dự án 

cùng loại hình để dự báo 

các tác động phát sinh từ 

hoạt động của dự án 

Cao 

5 

Phương pháp 

tổng hợp so 

sánh 

- Đánh giá hiện trạng 

môi trường. 

- Đánh giá mức độ 

tác động so với các 

Quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường của 

Việt Nam. 

Dựa vào kết quả phân 

tích các thành phần môi 

trường và các dự báo về 

tải lượng của các chất 

thải để so sánh với các 

tiêu chuẩn môi trường 

hiện hành. 

Cao 

6 

Phương pháp 

lấy mẫu ngoài 

hiện trường và 

phân tích trong 

phòng thí 

nghiệm. 

Thu thập và phân 

tích các mẫu về chất 

lượng không khí, 

nước mặt. 

Được thực hiện bởi đơn 

vị có uy tín, đã được cấp 

phép Đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc 

môi trường. 

Cao 

7 
Phương pháp 

bản đồ 

Dùng các bản đồ xác 

định vị trí dự án 

Xác định được vị trí dự 

án, phạm vi và mức độ 

ảnh hưởng của dự án đến 

các đối tượng xung quanh 

Cao 
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CHƯƠNG V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

− Nguồn phát sinh nước thải: nước thải tại bãi đổ thải Long Khánh sau khi lắng thải 

ra môi trường. 

− Lưu lượng xả nước thải tối đa: bãi đổ thải Long Khánh phát sinh 730 m3/ngày 

(lượng nước xả thải tối đa khi nạo vét bến phà Kênh Tắt). 

− Dòng nước thải: 1 dòng. 

− Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: thông 

số và giới hạn nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải đạt mức B, QCVN 08:2023/BTNMT 

–  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Cụ thể như sau: 

Bảng 5. 1 Các thông số ô nhiễm và giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm trong 

nước thải 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 08:2023/BTNMT 

(mức B) 

1 pH - 6 – 8,5 

2 BOD5 (200C) mg/L ≤ 6 

3 COD mg/L ≤ 15 

4 TSS mg/L ≤ 100 

5 Amoni mg/L 0,3 

6 NO2
- mg/L 0,05 

7 Tổng Coliforms MPN/100ml ≤ 5.000 

Ghi chú: “-“: không xác định. 

− Vị trí, phương thức xả nước thải vào nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Từ ô lắng, nước thải sẽ theo đường ống D280 thoát ra chảy vào rãnh thoát nước và 

dẫn ra kênh Quan Chánh Bố thuộc xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Tọa 

độ (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105030’, múi chiếu 30): X = 1064804; Y = 601354.  

− Phương thức xả thải: tự chảy, xả mặt hoặc xả ngầm tùy thuộc chế độ triều của Kênh 

Quan Chánh Bố, xả thải ven bờ. 

− Chế độ xả thải: liên tục 24 giờ/ngày. 

− Nguồn tiếp nhận nước thải: kênh Quan Chánh Bố. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

Tại khu vực dự án chủ yếu phát sinh khí thải từ nguồn phân tán (các phương tiện nạo 
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vét, phương tiện giao thông,...). Do đó, báo cáo không đề xuất cấp phép nội dung này. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

− Nguồn phát sinh: tiếng ồn phát sinh tại khu vực nạo vét và khu vực bơm bùn tại bãi 

đổ thải. 

− Vị trí phát sinh: 

+ Bến phà Kênh Tắt, tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105030’, múi chiếu 

30): X = 1063500; Y = 606361. 

+ Bến phà Láng Sắt, tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105030’, múi chiếu 

30): X = 1063413; Y = 588725. 

+ Khu vực bơm bùn tại bãi đổ thải Long Khánh, tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến 105030’, múi chiếu 30): X = 1064874; Y = 600948. 

− Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Bảng 5. 2 Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

 

STT Thông số ô nhiễm Giá trị giới hạn, dBA (Theo 

QCVN 26:2010/BTNMT, 

khu vực thông thường) 

Giá trị giới hạn, dB (Theo 

QCVN 27:2010/BTNMT, 

khu vực thông thường) 

1 Từ 6 giờ đến 21 giờ 70 70 

2 Từ 21 giờ đến 6 giờ 55 60 
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CHƯƠNG VI 

 KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

Theo điểm d khoản 1 điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, công trình xử lý chất thải 

của dự án chỉ có bể tự hoại vì vậy không cần thực hiện vận hành thử nghiệm. 

Do đó dự án “Nạo vét bùn đất đảm bảo giao thông khu vực bến phà Kênh Tắt và Láng 

Sắt trên QL.53 tỉnh Trà Vinh” không thuộc đối tượng phải lập kế hoạch vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất thải. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

Căn cứ quy định tại điều 97 và phụ lục số XXVIII của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường 

dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải định kỳ và quan trắc nước 

thải tự động, liên tục. 

Căn cứ quy định tại điều 98 và phụ lục số XXIX của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường 

dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải định kỳ và quan trắc khí thải 

tự động, liên tục. 

Do đó chủ dự án không thực hiện quan trắc môi trường định kỳ cũng như quan trắc tự 

động, liên tục nước thải và khí thải. 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nạo vét bùn đất đảm bảo giao thông khu vực bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt trên 

QL.53 tỉnh Trà Vinh” 

 

     Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ Môi trường Tân Tiến 

Số điện thoại: 0372 037 027 86 

CHƯƠNG VII 

 CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thật, nếu có gì sai 

trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Đối với các công trình bảo vệ môi trường chủ dự án cam kết: 

+ Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại giấy 

phép này, chúng tôi sẽ báo cáo đến cơ quan cấp phép. 

+ Báo cáo kịp thời đến cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa 

phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô 

nhiễm môi trường. Đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp sự cố về 

môi trường xảy ra. 

+ Chủ dự án cam kết thực hiện hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

đã nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. 

+ Chủ dự án cam kết xả thải đúng theo giấy phép môi trường được cấp, cam kết xử lý 

chất thải đáp ứng quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ 

môi trường khác có liên quan theo nội dung giấy phép môi trường do cơ quan có thẩm 

quyền cấp, cụ thể như sau: 

− Đối với nước thải sinh hoạt, nước thải tại bãi đổ thải: được thu gom xử lý trước khi 

thải ra môi trường. 

− Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại: 

+ Chủ dự án cam kết thực hiện việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý toàn bộ 

chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định 

tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của BTNMT quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường, NĐ 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

+ Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của dự án được thu gom, phân loại và được 

lưu giữ trong các thùng đựng CTNH riêng biệt, có nắp đậy và dán nhãn mã số CTNH và 

lưu chứa trong kho chứa CTNH 2 m2 đúng theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/1/2022 Của BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường. 

+ Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo 

đúng quy định. 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nạo vét bùn đất đảm bảo giao thông khu vực bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt trên 

QL.53 tỉnh Trà Vinh” 

 

     Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ Môi trường Tân Tiến 

Số điện thoại: 0372 037 027 87 

PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

 

 

 



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

 

Số         /QĐ-CĐBVN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                

             Hà Nội, ngày       tháng 8 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa  

cho Kế hoạch bảo trì năm 2024       

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

  

 Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; Luật xây dựng ngày 

18/6/2014; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;     

 Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 

về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

 Căn cứ Căn cứ Quyết định số 1218/QĐ-BGTVT ngày 23/9/2022 của Bộ 

GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường 

bộ Việt Nam;  

 Căn cứ các Thông tư của Bộ GTVT: số 37/2018/TT-BGTVT ngày 

07/6/2018 qui định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình đường 

bộ; số 41/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT; số 26/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012 quy 

định về việc xác định xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác; số 

06/TT-BGTVT ngày 12/5/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 

liên quan đến quản lý , khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ; 

 Căn cứ Văn bản số 7646/BGTVT-KCHT ngày 14/7/2023 của Bộ GTVT về 

việc chấp thuận danh mục công trình chuẩn bị đầu tư cho Kế hoạch bảo trì hệ 

thống quốc lộ năm 2024; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa hệ thống quốc lộ năm 

2024 như phụ lục chi tiết kèm theo. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

 - Nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (Ngân sách nhà 

nước). 

 - Thực hiện đầu tư: Theo kế hoạch vốn được giao.  
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 - Trong bước lập Dự án đầu tư/ Báo cáo KT-KT công trình, yêu cầu các 

Chủ đầu tư/ Ban Quản lý dự án: 

 + Tuân thủ chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản số 7646/BGTVT-KCHT 

ngày 14/7/2023, Báo cáo thẩm định của Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông tại Văn 

bản số 918/KCHT ngày 13/7/2023 và các quy định hiện hành.  

 + Tiếp tục rà soát, chuẩn xác danh mục công trình đảm bảo không bị trùng 

lặp về khối lượng, thời hạn sửa chữa theo quy định; chủ động nghiên cứu áp 

dụng công nghệ mới, vật liệu mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực 

hiện; lưu ý về tĩnh không, cao độ quy hoạch của địa phương. 

+ Chủ động phát hiện những tồn tại, bất cập về an toàn giao thông,…; yêu 

cầu đơn vị BDTX khắc phục ngay các hư hỏng, tăng cường an toàn giao thông 

trên tuyến trong thời gian chờ triển khai thực hiện KHBT năm 2024. Báo cáo 

Cục ĐBVN để kịp thời xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc tham mưu 

Cục ĐBVN báo cáo Bộ GTVT xem xét giải quyết.     

 + Hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư/ Báo cáo KT-KT 

trước ngày 10/10/2023; tổ chức đảm bảo an toàn giao thông và triển khai các 

bước tiếp theo tuân thủ quy định hiện hành. 

- Các Khu Quản lý đường bộ tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng quản lý 

nhà nước đối với những đoạn tuyến được bàn giao cho Ban Quản lý dự án trong 

quá trình triển khai dự án. 

Điều 3. Giám đốc các Khu Quản lý đường bộ I, II, III, IV; các Ban Quản 

lý dự án 3, 4, 5, 8 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Kho bạc NN các tỉnh, TP; 

- Các Phó Cục trưởng (để c/đ); 

- Các phòng: QL,BTKCHTGT; 

KHCN,MT&HTQT; Tài chính; 

- Lưu VT, KHĐT(M).   

CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

Nguyễn Xuân Cường 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tổng số      488.424 

B SỬA CHỮA ĐỊNH KỲ      421.562 
D CÔNG TÁC KHÁC        66.862 

Chi tiết
B SỬA CHỮA ĐỊNH KỲ      421.562 
1 Quốc lộ 1       67.800 

Sửa chữa nền, mặt đường và hoàn thiện hệ thống ATGT đoạn Km1640+000 -
Km1641+000; Sửa chữa hệ thống thoát nước dọc đoạn Km1638+100 -

Km1638+550 (T,P)

Bình 
Thuận

km
m

1,0
900,0

       13.000 

Sửa chữa hư hỏng nền, mặt
đường và hệ thống thoát nước
dọc; hoàn chỉnh hệ thống
ATGT

2024
Theo quy 

định

Sửa chữa hệ thống thoát nước Km1927+600 - Km1927+850 (T,P), 
Km1927+900 - Km1928+000 (T), Km1928+200 - Km1928+350 (P), 
Km1928+500 - Km1928+650 (P), Km1932+620 - Km1932+660 (P); 
Km1933+300 - Km1933+770 (T), Km1933+380 - Km1933+700 (P) 

Long An m     1.700          3.100 Sửa chữa hệ thống thoát nước 2024
Theo quy 

định

Sửa chữa hệ thống thoát nước các đoạn Km1962+790 - Km1963+380 (T), 
Km1967+710 - Km1968+480 (P,T), Km1970 - Km1971+600 (T), 
Km1971+780 - Km1972+400 (P), Km1971+800 - Km1972+120 (T)

Tiền 
Giang

md     4.670        11.400 Sửa chữa hệ thống thoát nước 2024
Theo quy 

định

 Kiểm tra định kỳ chi tiết 2 năm cầu Mỹ Thuận Km2028+134 
Tiền 

Giang, 
Vĩnh 

cầu 1          1.800 Kiểm tra định kỳ 2 năm. 2024
Theo quy 

định

 Lập quy trình bảo trì, khai thác hệ thống dây văng (cầu Mỹ Thuận, Cần Thơ, 
Vàm Cống, Cao Lãnh).  

cầu 4          1.000 
Lập quy trình bảo trì, khai 
thác hệ thống dây văng

2024
Theo quy 

định

Kinh phí 
dự kiến 

thực hiện

Quy mô, giải pháp sửa chữa 
chủ yếu

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CHO PHÉP CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CHO KHBT NĂM 2024
Chủ đầu tư: Khu Quản lý Đường bộ IV

(Kèm theo Quyết định số 2977/QĐ-CĐBVN ngày 18/8/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam)
Đơn vị tính: triệu đồng

TT Công trình, hạng mục công trình
Địa 

điểm 
xây 

Đơn 
vị tính

Khối 
lượng 

chủ yếu
Ghi chú

Thời 
gian 
thực 

Phương 
thức 

thực hiện



Kinh phí 
dự kiến 

thực hiện

Quy mô, giải pháp sửa chữa 
chủ yếu

TT Công trình, hạng mục công trình
Địa 

điểm 
xây 

Đơn 
vị tính

Khối 
lượng 

chủ yếu
Ghi chú

Thời 
gian 
thực 

Phương 
thức 

thực hiện

b.13 Gia công mỏ bàn phà dự phòng cho các phà năm 2024
Vĩnh 
Long

cái 4          2.400 

Gia công mới 04 mỏ bàn theo 
bản vẽ thiết kế đã được cơ 
quan đăng kiểm chấp thuận để 
dự phòng thay thế kịp thời các 
mỏ bàn bị hư hỏng nhằm đảm 
bảo các phà khai thác an toàn, 
lưu thông qua các bến được 
thông suốt.

2024
Theo quy 

định

b.14
Nạo vét luồng lạch chạy phà, đáy ponton, phao phụ và khu vực neo đậu phà 
của 02 bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt

Trà Vinh bờ 4          8.000 

Nạo vét bùn đất bồi lắng 
luồng chạy phà và khu vực 
đáy ponton, phao phụ, bến để 
neo đậu phà.

2024
Theo quy 

định

b.15 Mua máy phà dự phòng cho các phà 100T đóng mới 
Vĩnh 
Long

máy 4          5.000 Mua dự phòng 04 máy 2024
Theo quy 

định

Lưu ý: Các giải pháp sửa chữa nêu trên là dự kiến, trong quá trình triển khai thực hiện, trên cơ sở kết quả khảo sát hiện trạng, giải pháp cụ thể sẽ được điều chỉnh cho phù hợp, đảm 
bảo kinh tế - kỹ thuật.



 

 

CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ IV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /KQLĐBIV-QLBTĐB 

V/v chấp thuận đỗ vật liệu bùn nạo vét khu 

vực bến phà Kênh Tắt, Láng Sắt Quốc lộ 53, 

tỉnh Trà Vinh vào Bãi chứa bùn Long Khánh 

và Long Vĩnh 3.  

 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng    năm 2024 

 

Kính gửi: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Trà Vinh. 

 

Căn cứ Văn bản số 7646/BGTVT-KCHT ngày 14/7/2023 của Bộ GTVT 

chấp thuận danh mục công trình chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch bảo trì hệ thống 

quốc lộ năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 2977/QĐ-CĐBVN ngày 18/8/2023 của Cục ĐBVN về 

việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình cho kế hoạch bảo trì năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 1791/QĐ-KQLĐBIV ngày 20/12/2023 của Giám đốc 

Khu QLĐB IV về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình: Nạo vét bùn đất đảm bảo giao thông khu vực bến phà Kênh Tắt và Láng 

Sắt trên Quốc lộ 53, tỉnh Trà Vinh. 

Trước tình trạng bồi lắng đất nhiều tại bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt trên 

tuyến Quốc lộ 53 làm cho việc vận hành phà qua lại gặp nhiều khó khăn, không 

đảm bảo an toàn khi hoạt động phà. Để thực hiện các thủ tục theo quy định phục 

vụ triển khai công trình, ngày 26/04/2024 Khu QLĐB IV có văn bản số 

946/KQLĐBIV-QLBTKCHTGT gửi UBND tỉnh Trà Vinh xin chấp thuận đổ vật 

liệu bùn nạo vét khu vực bến phà Kênh Tắt, Láng Sắt Quốc lộ 53, tỉnh Trà Vinh 

vào Bãi chứa bùn K4 và K5. Đồng thời, Khu QLĐB IV đã phối hợp làm việc với 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh, Sở GTVT Trà Vinh, Sở TN&MT tỉnh 

Trà Vinh và chính quyền địa phương về bãi chứa bùn K4, K5. Tuy nhiên, ngày 

07/6/2024 Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh có văn bản số 462/BQLKKT-

QHXDTNMT không chấp thuận đổ vật liệu nạo vét vào Khu chưa bùn K4 và K5 

do không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của tỉnh Trà Vinh và quy 

hoạch chung xây dựng khu kinh tế Định An. 

Ngày 05/7/2024, Khu QLĐB IV đã phối hợp với Ban quản lý Khu Kinh tế, 

Sở GTVT Trà Vinh, Sở TNMT tỉnh Trà Vinh và chính quyền địa phương khảo 

sát các bãi chứa bùn trên địa bàn huyện Duyên Hải (theo nội dung giấy mời số 

82/GM-BQLKKT ngày 04/7/2024 của Ban QL Khu kinh tế). Trên cơ sở khảo sát 

và ý kiến thống nhất của các bên liên quan tại cuộc họp, Khu QLĐB IV xin đề
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nghị vị trí tiếp nhận bùn nạo vét của công trình Nạo vét bùn đất đảm bảo giao 

thông khu vực bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt trên Quốc lộ 53, tỉnh Trà Vinh như 

sau: 

I. Bến phà Kênh Tắt (khối lượng bùn nạo vét 54.707m3): 

1. Khu vực, địa điểm đề nghị tiếp nhận: Bãi chứa bùn Long Khánh. 

2. Địa chỉ: xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 

3. Tọa độ các điểm góc ranh giới khu vực, địa điểm đề nghị tiếp nhận: sử 

dụng hệ tọa độ quốc gia VN-2000: 

STT 
Toạ độ VN-2000 

X Y 

1 600567.44 1064229.69 

2 600644.46 1064816.79 

3 601547.32 1064680.96 

4 601511.56 1064102.49 

4. Diện tích: 54.589 héc ta (ha). 

5. Khả năng tiếp nhận: Khoảng 81.884m3. 

6. Hiện trạng khu vực, địa điểm đề nghị tiếp nhận: Hiện trạng bãi chứa bùn 

đang không khai thác, đã có bờ bao cao trung bình khoảng 1,5m. 

7. Thời gian dự kiến tiếp nhận: tháng 8/2024 đến tháng 10/2024. 

II. Bến phà Láng Sắt (khối lượng bùn nạo vét 30.309m3): 

1. Khu vực, địa điểm đề nghị tiếp nhận: Bãi chứa bùn Long Vĩnh 3. 

2. Địa chỉ: xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 

3. Tọa độ các điểm góc ranh giới khu vực, địa điểm đề nghị tiếp nhận: sử 

dụng hệ tọa độ quốc gia VN-2000: 

STT 
Toạ độ VN-2000 

X Y 

1 593801.99 1063498.32 

2 593607.56 1064174.31 
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3 593920.52 1064210.15 

4 594010.33 1064066.48 

5 594055.53 1063552.38 

4. Diện tích: 22.483 héc ta (ha) 

5. Khả năng tiếp nhận: Khoảng 33.725m3 

6. Hiện trạng khu vực, địa điểm đề nghị tiếp nhận: Hiện trạng bãi chứa bùn 

đang không khai thác, đã có bờ bao cao trung bình khoảng 1,5m. 

7. Thời gian dự kiến tiếp nhận: tháng 8/2024 đến tháng 10/2024 

III. So sánh phương án tiếp nhận bùn nạo vét trên bờ và nhận chìm ở 

biển: Do nguồn vốn chi hoạt động kinh tế đường bộ được bố trí còn hạn chế, để 

phục vụ nhu cầu giao thông cấp bách của người dân địa phương và năm 2021 

Khu QLĐB IV đã thực hiện nạo vét tại 02 bến phà trên với phương án đỗ bùn 

nạo vét trên bờ. Do đó, trong Quyết định số 1791/QĐ-KQLĐBIV ngày 

20/12/2023 của Giám đốc Khu QLĐB IV về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật công trình đã dự toán phương án đỗ bùn nạo vét trên bờ. 

Khu QLĐB IV cam kết chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Nghị 

định số 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 về việc quản lý hoạt động nạo vét trong 

vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. 

Rất mong Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Trà Vinh xem xét, chấp thuận./. 
 

Nơi nhận: Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh Trà Vinh (thay báo cáo); 

- Giám đốc (thay báo cáo); 

- Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh; 

- Sở GTVT Trà Vinh; 

- Văn phòng QLĐB IV.4; 

- Phòng KHTC (phối hợp); 

- Lưu VT, QLBTĐB. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trần Thanh Nam 

 



 

 

 

 

 UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 

Số:        /BC-BQLKKT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Vinh, ngày       tháng  10   năm 2024 

BÁO CÁO 

Về việc đổ vật liệu bùn nạo vét khu vực bến phà Kênh Tắt, Láng Sắt Quốc 

Lộ 53, tỉnh Trà Vinh vào bãi chứa bùn Long Khánh, Long Vĩnh 3  

 

                  Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạo 

điều kiện, hỗ trợ cho Khu Quản lý đường bộ IV tìm vị trí đổ vật liệu bùn nạo vét 

khu vực bến phà Kênh Tắt, Láng Sắt Quốc lộ 53, tỉnh Trà Vinh. Qua phối hợp thực 

hiện, Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 

20/5/2024 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển 

và vùng nước đường thủy nội địa, quy định về khu vực, địa điểm tiếp nhận chất 

nạo vét: 

 “1. Trình tự, thủ tục công bố khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ 

 a) Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đăng tải thông tin về nhu cầu tìm 

kiếm khu vực, địa điểm để tiếp nhận chất nạo vét trên địa bàn tỉnh trên trang 

thông tin điện tử và tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

 b) Tổ chức, cá nhân có khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét gửi hồ sơ 

đề nghị tiếp nhận chất nạo vét trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua 

hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ bao 

gồm: Văn bản đề nghị tiếp nhận chất nạo vét theo mẫu quy định tại Phụ lục 

I kèm theo Nghị định này, bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được 

chứng thực từ bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các văn bản 

cho phép sử dụng khu đất của cơ quan có thẩm quyền; 

 c) Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định tại 

điểm b khoản này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân về 

khu vực, địa điểm đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện tiếp nhận chất nạo vét; 

 d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, lập danh mục, công bố khu vực, 

địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, bao gồm các khu vực, địa điểm do tổ 

chức, cá nhân đề xuất và khu vực, địa điểm thuộc đất do nhà nước quản lý đủ 

điều kiện tiếp nhận chất nạo vét. Việc công bố này phải được ban hành thành 

Quyết định và niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định này”. 
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 Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các Sở ban ngành 

và địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố 

địa điểm tiếp nhận chất nạo vét (phát sinh từ hoạt động nạo vét trong vùng nước 

cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa) vào các vị trí thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên đến nay UBND tỉnh chưa ban hành Quyết định 

Công bố. 

 - Theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 7 của Nghị định số 

57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 của Chính phủ quy định: 

 “3. Trình tự, thủ tục chấp thuận khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét 

trên bờ, nhận chìm ở biển 

 a) Căn cứ danh mục khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, 

nhận chìm chất nạo vét ở biển do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố, chủ đầu tư 

gửi văn bản đề nghị trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để được chấp thuận khu 

vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét cho dự án, công trình. Trường hợp Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh chưa công bố danh mục hoặc khu vực, địa điểm tiếp nhận 

chất nạo vét trên bờ, nhận chìm ở biển đã được công bố không bảo đảm yếu tố 

kinh tế, kỹ thuật của dự án, công trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận 

khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, nhận chìm ở biển trên cơ sở đề 

nghị của chủ đầu tư. 

 b) Trong thời gian 30 ngày, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản 

trả lời về việc chấp thuận khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, nhận 

chìm ở biển phù hợp cho chủ đầu tư dự án, công trình; trường hợp không chấp 

thuận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

 c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá 

nhân có khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét. 

 4. Đối với việc chấp thuận khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét cho dự 

án, công trình nạo vét khẩn cấp: sau khi nhận được đề xuất của chủ đầu tư, chậm 

nhất sau 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời về việc 

chấp thuận khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét cho dự án, công trình”. 

 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa công bố khu vực, địa điểm tiếp nhận chất 

nạo vét trên bờ, do đó trình tự thủ tục chấp thuận khu vực, địa điểm tiếp nhận chất 

nạo vét trên bờ, nhận chìm ở biển được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 

Nghị định số 57/2024/NĐ-CP.  

 Với quy định nêu trên, ngày 05/7/2024, Ban Quản lý Khu kinh tế đã chủ 

trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, UBND 

huyện Duyên Hải và Khu Quản lý đường bộ IV khảo sát thực tế các bãi chứa 

bùn trên địa bàn huyện Duyên Hải nhằm đánh giá khả năng tiếp nhận vật liệu 

bùn nạo vét. Qua khảo sát, Khu Quản lý đường bộ IV đề xuất được đổ bùn nạo 

vét bến phà Kênh Tắt, Láng Sắt vào bãi chứa bùn Long Khánh và bãi chứa bùn 

Long Vĩnh 3. Qua ý kiến đề xuất, thành phần tham dự thống nhất đề nghị Khu 
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Quản lý đường bộ IV có văn bản gửi Ban Quản lý Khu kinh tế về đề xuất vị trí 

đổ vật liệu bùn nạo vét khu bến phà Kênh Tắt, Láng Sắt vào bãi chứa bùn Long 

Khánh và bãi chứa bùn Long Vĩnh 3; trong đó cần đề xuất thêm phương án nhấn 

chìm ngoài biển để so sánh, đánh giá hiệu quả của phương án thi công (đính kèm 

Biên bản). 

 Ngày 19/7/2024, Khu Quản lý đường bộ IV có Công văn số 

1830/KQLĐBIV-QLBTĐB về việc chấp thuận đổ vật liệu bùn nạo vét khu vực 

bến phà Kênh Tắt, Láng Sắt Quốc lộ 53, tỉnh Trà Vinh vào bãi chứa bùn Long 

Khánh và bãi chứa bùn Long Vĩnh 3 (đính kèm). Theo đó, đối với phương án 

nhấn chìm bùn nạo vét ở biển, Khu Quản lý đường bộ IV trình bày do nguồn 

vốn chi hoạt động kinh tế đường bộ bố trí còn hạn chế để phục vụ nhu cầu giao 

thông cấp bách cho người dân địa phương; đồng thời trong Quyết định số 

1791/QĐ-KQLĐBIV ngày 20/12/2023 của Giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV 

về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đã trình dự toán phương án 

đổ bùn nạo vét trên bờ. Do đó trên cơ sở kết quả khảo sát, Khu Quản lý đường 

bộ IV đề nghị chấp thuận vị trí tiếp nhận bùn nạo vét của công trình Nạo vét bùn 

đất đảm bảo giao thông khu vực bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt trên Quốc lộ 53, 

tỉnh Trà Vinh vào bãi chứa bùn Long Khánh và bãi chứa bùn Long Vĩnh 3. 

  Ngày 25/7/2024, Ban Quản lý Khu kinh tế có Công văn số 670/BQLKKT-

QLQHXD&TNMT lấy ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận 

tải và UBND huyện Duyên Hải về đề xuất đổ vật liệu bùn nạo vét khu vực bến 

phà Kênh Tắt, Láng Sắt Quốc lộ 53, tỉnh Trà Vinh vào bãi chứa bùn Long Khánh, 

Long Vĩnh 3 của Khu Quản lý đường bộ IV. Qua lấy ý kiến, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, UBND huyện Duyên Hải thống nhất với đề nghị đổ vật liệu bùn nạo 

vét khu vực bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt vào bãi chứa bùn Long Khánh, Long 

Vĩnh 3 của Khu Quản lý đường bộ IV (Công văn số 1296/UBND-KT ngày 

05/8/2024; Công văn số 2763/STNMT-QLTNB ngày 06/8/2024); đối với Sở Giao 

thông vận tải, qua trao đổi, Lãnh đạo Sở cho biết đã có ý kiến thống nhất với đề 

nghị của Khu Quản lý đường bộ IV tại Biên bản khảo sát ngày 05/7/2024. 

  Theo Công văn số 1374/BGTVT-CQLXD ngày 06/02/2018 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc bàn giao các bãi chứa bùn thuộc dự án ĐTXD công trình 

luồng tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu thì bãi chứa bùn Long Khánh và Long 

Vĩnh 3 do Cục Hàng hải Việt Nam quản lý. Do đó ngày 19/8/2024, Khu quản lý 

đường bộ IV có Công văn số 2169/KQLĐBIV-QLBTĐB đề nghị Cục Hàng Hải 

Việt Nam xem xét chấp thuận cho đổ vật liệu bùn nạo vét khu vực bến phà Kênh 

Tắt và Láng Sắt trên Quốc lộ 53, tỉnh Trà Vinh vào bãi chứa bùn Long Khánh và 

Long Vĩnh 3.  

 Ngày 27/9/2024, Khu Quản lý đường bộ IV có Công văn số 

2621/KQLĐBIV-QLBTĐB về việc chấp thuận đổ vật liệu bùn nạo vét khu vực 

bến phà Kênh Tắt, Láng Sắt Quốc lộ 53, tỉnh Trà Vinh vào bãi chứa bùn Long 

Khánh và Long Vĩnh 3 gửi kèm theo Công văn số 4467/CHHVN-KHCNMT 

ngày 25/9/2024 của Cục Hàng hải Việt Nam (đính kèm). Theo đó, Cục Hàng hải 

Việt Nam ủng hộ về nguyên tắc đổ chất nạo vét của bến phà Kênh Tắt và Láng 
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Sắt vào các bãi chứa bùn Long Khánh và Long Vĩnh 3 như đề nghị của Khu Quản 

lý đường bộ IV và đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV có văn bản gửi UBND tỉnh 

để được chấp thuận.        

Từ vấn đề trên, để tạo điều kiện thuận lợi cho Khu Quản lý đường bộ IV 

sớm triển khai thực hiện nạo vét bùn khu vực bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt, phục 

vụ tốt cho nhu cầu vận hành và đi lại cho người dân, thông thương hàng hóa trong 

khu vực. Căn cứ khoản 3 Điều 7 Nghị định số 57/2024/NĐ-CP, Ban Quản lý Khu 

kinh tế báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đổ vật liệu 

bùn nạo vét khu vực bến phà Kênh Tắt, Láng Sắt trên Quốc lộ 53, tỉnh Trà Vinh 

vào bãi chứa bùn Long Khánh và Long Vĩnh 3 như đề nghị của Khu Quản lý 

đường bộ IV tại Công văn số 1830/KQLĐBIV-QLBTĐB ngày 19/7/2024./.  

Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo, đề xuất đến Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện (b/c); 

- Các sở: TNMT, GTVT; 

- UBND huyện Duyên Hải; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Văn phòng Đại diện KKT; 

- Lưu: VT, QLQHXD&TNMT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Lưu Văn Nhạnh 

 



CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ IV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:           /KQLĐBIV-QLBTĐB 

V/v đề nghị chấp thuận phạm vi, diện 

tích bãi chứa bùn Long Khánh để phục 

vụ đổ vật liệu bùn nạo vét khu vực bến 

phà Kênh Tắt, Láng Sắt Quốc lộ 53, tỉnh 

Trà Vinh.  

 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng  10  năm 2024 

 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh. 
      

Dự án Nạo vét bùn đất đảm bảo giao thông khu vực bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt 

trên QL.53, tỉnh Trà Vinh được Bộ GTVT chấp thuận đầu tư tại Văn bản số 

7646/BGTVT-KCHT ngày 14/7/2023; Cục ĐBVN phê duyệt cho phép chuẩn bị đầu tư 

tại Quyết định số 2977/QĐ-CĐBVN ngày 18/8/2023 và Khu Quản lý đường bộ IV phê 

duyệt báo cáo KTKT tại Quyết định số 1791/QĐ-KQLĐBIV ngày 02/8/2024; Phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1181/QĐ-KQLĐBIV ngày 02/8/2024.  

Căn cứ Văn bản số 5060/UBND-NN ngày 04/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh về việc tiếp nhận vật liệu nạo vét khu vực bến phà Kênh Tắt, Láng Sắt Quốc lộ 

53, tỉnh Trà Vinh; Văn bản số 3953/STNMT-QLMT ngày 22/10/2024 của Sở TN&MT 

tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện thủ tục môi trường đối với dự án nạo vét khu vực bến phà 

Kênh Tắt, Láng Sắt Quốc lộ 53, tỉnh Trà Vinh. Để thuận lợi trong công tác triển khai thủ 

tục cấp phép môi trường, Khu Quản lý Đường bộ IV đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế 

Trà Vinh chấp thuận phạm vi, diện tích bãi chứa bùn Long Khánh để phục vụ đổ vật liệu 

bùn nạo vét khu vực bến phà Kênh Tắt, Láng Sắt Quốc lộ 53, tỉnh Trà Vinh, với các nội 

dung như sau: 

1. Diện tích thực hiện công tác nạo vét bùn tại bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt 

khoảng 34.550m2 (diện tích khu vực nạo vét của bến phà Kênh Tắt là 20,150m2 và bến 

phà Láng Sắt là 14.400m2); 

2. Diện tích, tọa độ, cao độ các điểm góc giới hạn trong phạm vi diện tích sử dụng 

của bãi chứa bùn Long Khánh:  

- Diện tích của bãi chứa bùn Long Khánh: 43,76ha 

- Sử dụng hệ tọa độ Quốc gia VN-2000, cụ thể theo bảng sau: 

STT 
Tọa độ VN-2000 

Cao độ Ghi chú 
X Y 

1 1064229,690 600567,440 4,850  

2 1064816,790 600644,460 5,000  



3 1064708,722 601362,785 5,105  

4 1064127,376 601326,847 4,886  

- Cao độ nền bãi chứa trung bình theo số liệu đã được đo đạc: +3,300 

- Chiều cao bờ bao trung bình: 1,660m. 

Để có cơ sở triển khai dự án nhằm góp phần đảm bảo an toàn khi hoạt động phà và 

nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá của nhân dân qua bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt trên 

Quốc lộ 53, tỉnh Trà Vinh được an toàn, thông suốt, liên tục trong mọi tình huống đặc 

biệt cuối năm 2024 và Tết nguyên Đán; Khu Quản lý Đường bộ IV đề nghị Ban Quản lý 

Khu kinh tế Trà Vinh xem xét, chấp thuận để Khu Quản lý Đường bộ IV có cơ sở triển 

khai các công việc tiếp theo. 

Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh để 

Khu Quản lý Đường bộ IV sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao./. 

 

 

Nơi nhận: Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh Trà Vinh (để báo cáo); 

- Giám đốc (thay báo cáo); 

- Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh; 

- Sở GTVT Trà Vinh; 

- Phòng KH-TC (phối hợp); 

- Văn phòng QLĐB IV.4; 

- Cụm phà Vàm Cống; 

- Lưu VT, QLBTĐB. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Trần Thanh Nam 

 



 

 

CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ IV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /KQLĐBIV-QLBTĐB 

V/v đổ vật liệu bùn nạo vét khu vực bến 

phà Kênh Tắt, Láng Sắt Quốc lộ 53, tỉnh 

Trà Vinh vào Bãi chứa bùn Long Khánh.  

 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng 10 năm 2024 

 

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam. 

Tiếp nhận văn bản số 4467/CHHVN-KHCNMT ngày 25/9/2024 của Cục Hàng hải 

Việt Nam về việc vị trí đổ chất nạo vét khu vực bến phà Kênh Tắt, Láng Sắt QL.53, tỉnh 

Trà Vinh vào bãi chứ bùn Long Khánh và Long Vĩnh 3;  

Căn cứ Văn bản số 5060/UBND-NN ngày 04/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh về việc tiếp nhận vật liệu nạo vét khu vực bến phà Kênh Tắt, Láng Sắt Quốc lộ 

53, tỉnh Trà Vinh; Văn bản số 3953/STNMT-QLMT ngày 22/10/2024 của Sở TN&MT 

tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện thủ tục môi trường đối với dự án nạo vét khu vực bến phà 

Kênh Tắt, Láng Sắt Quốc lộ 53, tỉnh Trà Vinh. 

Theo hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt tại Quyết định số 1791/QĐ-

KQLĐBIV ngày 05/7/2024 của Khu Quản lý Đường bộ IV, thì diện tích thực hiện công 

tác nạo vét bùn tại bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt khoảng 34.550m2 (diện tích khu vực 

nạo vét của bến phà Kênh Tắt là 20,150m2 và bến phà Láng Sắt là 14.400m2). Với diện 

tích nạo vét 02 bến phà thực tế, chỉ sử dụng một phần diện tích của bãi Long Khánh với 

diện tích bãi chứa 43,76ha, là đáp ứng đủ nhu cầu. Vì vậy, Khu Quản lý Đường bộ IV 

báo cáo Cục Hàng Hải Việt Nam chỉ sử dụng 01 bãi (bãi chứa bùn Long Khánh) đổ vật 

liệu bùn thuộc công trình Nạo vét bùn đất đảm bảo giao thông khu vực bến phà Kênh Tắt 

và Láng Sắt trên Quốc lộ 53, tỉnh Trà Vinh. 

Khu Quản lý Đường bộ IV cam kết chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại 

Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 về việc quản lý hoạt động nạo vét trong 

vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa./. 

 
 

Nơi nhận: Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh Trà Vinh (để báo cáo); 

- Giám đốc (thay báo cáo); 

- Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh; 

- Sở GTVT Trà Vinh; 

- Ban QL Khu kinh tế Trà Vinh; 

- Văn phòng QLĐB IV.4; 

- Lưu VT, QLBTĐB. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trần Thanh Nam 

 



UBND TỈNH TRÀ VINH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /BQLKKT-QLQHXDTNMT 

V/v hướng dẫn thủ tục môi trường của dự 

án Nạo vét bùn, đất đảm bảo giao thông 

khu vực bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt 

trên Quốc lộ 53, tỉnh Trà Vinh 

  
 

       Trà Vinh, ngày      tháng 11 năm 2024 

             Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

 Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được Công văn số 2992/KQLĐBIV-

QLBTĐB ngày 30/10/2024 của Khu Quản lý đường bộ 4 về việc đề nghị chấp 

thuận, phạm vi, diện tích bãi chứa bùn Long Khánh để phục vụ đổ vật liệu bùn 

nạo vét khu vực bến phà Kênh Tắt, Láng Sắt Quốc lộ 53, tỉnh Trà Vinh. Qua nội 

dung đề nghị, Ban Quản lý Khu kinh tế có ý kiến như sau: 

 Dự án Nạo vét bùn, đất đảm bảo giao thông khu vực bến phà Kênh Tắt và 

Láng Sắt trên Quốc lộ 53, tỉnh Trà Vinh của Khu Quản lý đường bộ IV đã được 

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương vị trí tiếp nhận vật liệu nạo vét tại Công văn 

số 5060/UBND-NN ngày 04/10/2024. Theo đó, UBND tỉnh chấp thuận cho Khu 

Quản lý đường bộ 4 được đổ vật liệu bùn nạo vét khu vực bến phà Kênh Tắt, 

Láng Sắt trên Quốc lộ 53, tỉnh Trà Vinh vào bãi chứa bùn Long Khánh và bãi 

chứa bùn Long Vĩnh 3. 

 Theo nội dung Công văn số 2992/KQLĐBIV-QLBTĐB ngày 30/10/2024 

của Khu Quản lý đường bộ IV thì diện tích thực hiện công tác nạo vét bùn tại 

bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt khoảng 34.550 m2 (diện tích khu vực nạo vét của 

bến phà Kênh Tắt là 20.150 m2 và bến phà Láng Sắt là 14.400 m2) nên Khu 

Quản lý đường bộ  IV chỉ sử dụng một phần diện tích của bãi chứa bùn Long 

Khánh với diện tích bãi chứa 43,76 ha là đáp ứng đủ nhu cầu.       

 Từ vấn đề trên, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trường hướng dẫn thủ tục môi trường cho Khu Quản lý đường bộ IV đối với phần 

diện tích thực hiện 43,76 ha theo tọa độ thể hiện tại Công văn số 2992/KQLĐBIV-

QLBTĐB ngày 30/10/2024 để sớm triển khai thực hiện nạo vét bùn khu vực bến 

phà Kênh Tắt và Láng Sắt, phục vụ tốt cho nhu cầu vận hành và đi lại cho người 

dân, thông thương hàng hóa trong khu vực./. 
  

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Khu Quản lý đường bộ IV; 

- Lưu: VT, QLQHXDTNMT. 

 

KT.TRƯỞNG BAN                                                                       

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Lưu Văn Nhạnh 
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